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Địa chỉ: Phô Chùa M ột Cột, quận Ba Đình.

C hùa được xây dựng nảm  1049, ở phía Tầy 
Bắc Kinh thành, nay là sau lăng Chủ lịch Hồ Chí 
Minh, gần  quảng trường Ba Dinh (ở giữa m ang tên 
chùa). C hùa còn có tên là Liên Hoa Đài (đài Hoa 
sen). Tưcíng truyền vua Lý Thái Tông nằm  mộng 
thây Phật ngồi trèn  tòa sen d ắ t nhà vua lên. Nhà 
vua bèn  cho dựng ngôi chùa m ang đáng bông sen 
nở ở giữa hồ Linh Chiểu để  cầu phật cho sông lâu 
gọi là chùa Diên Hựu.

C hùa xây trôn m ột cột ciá nôn thường gọi là 
N hất Trụ (Mộl Cột). Kiến trúc khá dộc đáo. Toàn 
bộ ngôi chùa bằng gỗ, hình vuông, mỗi cạnh 3m, 
đ ặ t trên  m ột cột dá tròn  cao 4m, đường kính 
l,25m. Trong chùa d ặ t pho tượng Phật Q uan Ẩm 
bằng vàng. Năm 1105, nhà Lý sửa lại chùa, xây
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D an h  lam  Iháiìg «'ànli H á  Nội

hànli lang bao quanh, lại đào  hổ Khang Bích bao 
bọc bô’n bé, bỏVi phía đều  có cầu bắc qua, đáu  -Nìu 
dựng hai ngọn thốp lựp ngói sứ  trắng. Hành lang 
và cầu tới nay dồu không còn.

Bên cạnh đó có ngòi chùa cũng  lâ*y tủn Diên 
Hựu mới xây vào thế kỷ 18. N ím  1108, \,ỹ Nhàn 
Tông cho dúc một quả chuông lớn định d ể  treu ổf 
chùa Diên Hựu (tức Một Cột), đ ú c  xong dtinh 
khóng kêu bèn dê’ à  ruộng cạnh chùa  cho rùtì chui 
ra chui vào  nên có tê nlà chuông  Quy Diồn. 
Chuông này sau khi bị giác Minh phá dúc .súng 
<íạn năm  1427. Chùa Một Cột là m ột trong nluTng 
ngôi chùa đẹp  cùa Thủ Dô.

N gày 11/9/1954, trước khi rú t  khỏi thành 
phổ', giặc ĩ’háp  và tay sai đã cho d ặ t mìn phá húy 
ngôi chùa này. Ngay sau khi tiếp quản  Thú dồ, 
Chính phủ ta dã cho đựng lại như  cũ, báo tồn một 
di sàn  kiến trúc. Công việc hoàn thành V ÌÌO  thííng
4 năm  1955. Trưức chùa Một Cột có trồng  niộl cây 
Bổ Đề từ  đâ”t phật, dây là quà tcỊng của Tống 
thô”n|» Ấn Độ khi Hò Chú lịch sang thăm  nưi^c nòy 
nSm 1958.
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O a n h  l .inì ( h á n g  c ã n h  Nội

[fhồ9 T Pắn Quếc

Dịíì chi: đườn^ Thanh N iên, quận Ba Đittb.

Chùa Trấn QucYc vào loại râ”t cố, ớ phía đòng 
hồ Tiív, bên dường Thanh Niên, xây dựng trên hòn 
đảo  xưa có tên lã Kim Ngư (cá vàng, tại nền cù 
cúa cung Thúy Hoa thời Lý và d iện  Hàm Thuyên 
dời Trần).

"hoo ván bia, chủa này xưa ở  bãi Yên Hoa 
ngoài sông Hồng^ gọi là chùa Khai Quốc hoặc An 
Quôc, dựng từ dời l.ý Nam D ế (544-548), được xếp 
hạng thứ tư cúa nước Nam. Nãm 1615 bãi sông bị 
liìr, chùa mới dời về đây. N ăm  1628 thời Lê, chùa 
được trùng  tu và Jỏ i tôn là Trấn Quốc, đồng ỉhời 
đ ắ p  con dưởng nôi với dáo vổi dê c ổ  Ngư (nay là 
dường Thcinh Niên).

N<1ni Chúa Trịnh sứa lại, làm tam quan,
xây hãnh l?ng hoi bên, trồng sen quanh chùa và
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biến thành  cung độc quyền cùa Trịnh Giang, Trịnh 
Sâm vui chơi.

Cuô'i th ế  ký 18, chùa đ ổ  nát, d ân  làng chửa 
lại, đ ắp  tượng, đúc chuông làm  từ  năm  1831 đến 
1815 mới xong. Kiến trúc độc đ áo  khác các chùa; 
trước là Bái dường, dến  Tam Bảo sau mới là dãy 
hành  lang nhập  đ iện  bao gác chuông.

C hùa còn 39 tượng Phật, 24 tượng tảng, đẹp  
nhâ't là tượng Thích Ca n h ậ p  N iết bàn  bằng  gỗ 
thếp  vàng  (Phật nằm).

Sau chùa có nhiều m ộ tháp  cô’ từ  đời Vĩnh 
H ựu và C ảnh H ưng (Thế kỷ 18). Trong các bia cố, 
đáng  lưu ý là bia dựng Dương Hòa thứ  5 (1639) 
do  trạng nguyên  N guyên X uân Chúih soạn. Cửa 
chùa hiện nay có 3 chữ 'T hư ơng  Tiện m ôn" và đôi 
câu  đô”! chữ Nôm:

Vang tni xe ngựn qm  đường tục

M ở mật non sông đứng cửa thiền.
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D an h  lam t l ìáng  c á n h  Hà Nội

(j|ìù9 Ouấn Sứ

Địa chi: số  73 phô Quán Sứ, quận Hoàn Kiếm

C hùa Q uán  Sứ ở thôn An T ập, huyện  Thọ 
Xương xưa. Chùa có vào khoảng th ế  kỷ 17, vô’n là 
ngôi chùa nhổ nằm  phụ vào Q uán Sứ -  thành lập 
từ thố kỷ 15, dầu  nhà Lê dể  làm nơi đón  tiếp các 
sứ thần ngoại quô'c đến giao thiệp với triều  đình 
và trú  lại Thăng Long. Năm 1934, Phật giáo Bắc 
Kỳ dóng Hội quán. Tới năm  1942, hội phật Giáo 
Việt Nam  ra đời là”y chùa Q uán Sứ  làm  trụ  sở 
trung ương, cho nèn dã xây dựng lại khang trang 
và có tính hiện đại nhví ngày nay. C hùa có bia tạc 
năm  1842 do Lô Duy Trung soạn có đoạn  "Tiền 
dường thờ Phật, hậu đường thờ Lý Q uôc sư". Đầu 
dời Gia Long, Thăng Long đổi ra Bắc Thành, chia 
d ặ t ]ại các đồn  quân. Chùa ở g iáp đ ồ n  Hộu Quân.
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D a n h  lam tl iáng càn l i  Hã Nội

Tiền đường của chùa thờ  Phật, hậu  dường 
thờ quốc sư  triều Lý và thiền sư  Khổng Lộ... Chùíi 
có 12 bia đá, theo bia "Q uán Sứ tự  công dức bi 
ký" dựng năm  Ảt Mão (1855) do  tiến  sĩ khoa Mậu 
Tuâ't (1838), đốc  học Thanh H óa Lê Hy Vĩnh soạn 
thì; Vào đ ầu  triều Gia Long, quân  lính dóng ở đồn 
Hậu Q uân cV cạnh chùa, nhờ  có phó tướng Vĩnh 
Tài lưu tám đến  dạo  Phật nên  chùa không bị phá 
hùy. Dcn năm  1822 chùa được sửa sang Um chồ 
!ề bái cầu dạo cho quân nhân. Sau lính rú t đi, khu 
đâ”t trống đưỢc trả lại cho d ân  làng sở tại. Nhà sư 
Thanh Hương đ ến  trụ trì, làm  hành  lanj;, đúc 
tượng, đúc chuông. Học trò  là Vđn Nghiêm  kế 
nghiệp, khuyến hóa mười phương, tu  bổ  những 
chỗ hư  hỏng, tô tượng và d áp  thêm  27 pho nữa.
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ũ im h  Idrìi í h á n g  c á n h  H à  N ộ i

Địa chi: Thôn Gia Phĩìc, xả Nguyễn Trãi, 
huyện Thường Tín.

Theo tích xưa, vì chùa thờ nữ thần Pháp Vũ 
(bà Đậu) nên được nhân dần  gọi là chùa Dậu, 
chùa còn có nhiều tên gọi khác ỉà: Thành Đạo Tự, 
Pháp Vũ Tư, Chùa Vua, Chùa Bà.. Theo văn bia 
dể  lại chùa dược xây dựng từ thời triều nhà Lý, 
th ế  kỷ thứ  XI. Chùa được xây theo kiểu "nội công 
ngoại quô’c”. Tam quan chùa là m ột gác chuông 
dẹp, hai tầng tám mái với các đầu đao cong vút. 
N hiều bộ phận gồ được chạm  khắc hình rổng, 
phượng và hoa lá.

Đặc biệt là trong chùa còn có hai pho tượng 
của hai nhà sư  Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường 
đã tu ứ chùa vào khoáng XVII, đưỢc tạo thành 
bằng cách bó sơtì ta rồi quang dầu  ra ngoài chính
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D a n h  l a m  t h ắ n g  c ả n h  H à  Nội

thi hài các nhà sư. Dầu năm  1993, Báo tànj’ Lịch 
sử Việt N am  dă dược giao nhiệm  vụ lập phưcmg 
án thiết k ế  và thi công trùng  tu hai pho tượng này. 
Khi chiếu tia X-quang, các nhà nghiên  cứu còn 
thấy rõ xương cô"t bên trong thi hài và két luận 
rằng: Không có vết dục đẽo, không có hiện tưỢng 
hú t m ột, h ú t óc và các khớp xương dính cliặt với 
nhau như  th ể  tự  nhiên. Đáy là hai vị Thiền sư dác 
đạo  tại chùa, dể  lại loàn thân  xá lợi. Xá lợi dổ"t 
không cháy, ngâm  trong nước không tan.

Tượng nhục thân nhà sư  Vù Khắc Minh n ín g  
7 kg, chiều cao ngồi 57cm. Qua vết nứt rộng 2mm 
ở đầu và m ặt thây trong cùng là xương sọ, tiếp đốn 
khoáng không rồi tới lớp bồi dày 2 - 4mm. Chất 
liệu bồi là d ấ t gò môi tơi mịn trộn scfn sông, mùn 
cưa, giây bán. Phủ ngoài chất bồi này là mộl lớp 
sơn ta m ầu cánh dán dày 0,lmm. Hiện nay, đỏi chỗ 
trên tượng hiện ra những lá bạc m ỏng r>hú ngoài 
lớp sơn ta, còn ngoài cùng là một lượt quang dầu.

C hùa Đ ậu vô'n đã huyổn bí và m ang trong 
mình những giá trị tâm  linh lớn lao từ  hai vị thiền 
sư  d ắc  đ ạ o ,  nay c àn g  trở  nên  h ấ p  d ẫ n  hctn bòỉi kỳ 
tích khôi phục tượng táng cùa các nhà khoa học 
Việt Nam.
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D anh iíini lliclng c â n h  I íd Nôi

QSiùa Hưcng

Địa chỉ: Xã Hương Sơỉí, huyện M ỹ Đức.

Chùa Hương hay Hưcfng Sơn là một quần thế 
văn hóa - tôn giáo Việt Nam, là một quần thể 
những danh lam thảng cảnh và di tích nằm trên 
m ột dái núi chạy từ  núi H oàng Con trong dãy 
Hoàng Liên Scfn, vượt qua sông Đà, núi Ba Vì, qua 
Chương Mỹ xuông mãi Nho Quan - Ninh Bình. 
Trong cụm danh thắng Hương Scfn, bôn cạnh các 
cảnh  d ẹ p  thiên tạo nh ư  suối Yến, động  Hương 
Tích, động Tiên Sơn, dộng Tuyết Quynh, suô'i Giải 
Oan... còn râ”t nhiều các công trình kiến trúc nghệ 
thuậ t do bàn tay con người, qua các thời kỳ tạo 
nên, và đà trở thành những di tích lịch sử râ”t có 
giá trị như đền Trình, chùa Thiên Trù, đền Cửa 
Võng, Hương Sơn tự...

Theo truyền thuyết, vùng núi có hang động
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D anh  t<im Ih á n g c â n l i  H à Nội

này dược l'im tháv cách dây hưn 2000 năm và đà 
dược đặt tôn Hương Sơn - lây tên một ngọn núi ở 
phía Bắc Tuyết Sơn trong dày Himalaya (Ân Dộ), nơi 
đức Phật đã ngồi tu khổ hạnh suốt 6 nám ròng rã.

Dời vua Lê Thánh Tông (1460 - 1497) đã có
am thờ Phật dựng trên m ảnh đất chùa ThiC*n Trù.
Theo sách "Hương Sơn Thiên Trù thiên phú" thì
chùa Hương được xây dựng  từ đời I.ỗ Huy Tông,
niên hiệu Chính Hòa (1680 - 1705). Bia tại chùa
Thiên Trù có ghi rằng việc xây dựng  nền dâ't, bậc
đá và lôn tạo Kim Dung bào diện của chùa dược
thực hiện vào năm 1686. 

ậ é

Các ng(M chùa chính dưỢc xây dựng với quy mô 
Iđn vào khoáng cuối thế kỷ XVII, Cho đến dầu thê 
kỷ XX, trong khu vực này đã có hơn 100 ngôi chùa.

Giá trị nhá'í về m ặt nghệ thuật diêu khắc, 
không những trong chùa Hương mà kê’ cà trong 
toàn bộ hộ thô’ng chùa chiồn ở Hương Sttn là pho 
tượng Phật Quan Âm bằng  đá xanh lạc vào thời 
Tây Sơn. Pho tượng bằng đá , có dáng  người thon 
thon , m ặt trái xoan, n é t  th an h  tú, đ ầ u  dội m ũ  Ti 
Lư (tức là m ũ  Bồ Tát) n h ư n g  lại ccS búi tóc và tóc 
lĩicii, sau lưng có hai món tóc buông xuôVig. Tượng 
ngồi ờ  tư  thế  đặc biệt, tay phái cẩm viên ngọc 
minh châu, chân trái duổi, d«Ịl tT»)n một bOng sen
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ID<inli l.im th á n g  c ả n h  Nội

nứ, chán phdi co, dưới chiín cũng có một bông scn. 
Theo bài ký khắc trên dá năm 1806 thì pho tuựng 
này được tạc năm 1793,

Trong động  Hương Tich còn có quẩ chuông 
đồng cno l,24m, dường kinh đáy 0,63m đúc năm 
Thịnh Dức thứ 3 (1655).

Chúa Hương là Ihẩng cánh có doanh thu lớn 
trong ngành Du iịch. Hội chùa Hương Scfn là hội 
chùa kéo dài nhất ỏ  Việt Nam trong suốt 3 tháng 
sau Tết Nguyên dán.
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D a n h  lam  lh,*ínf; c*ỉnh H à  Nỏi

(}hù9 Tỉìẩy

Địa chi: Xã Sài Sơti, huyện Qíềốc Oai.

Sài Sơn có tôn Nôm lả núi Thầy, nên chùa 
được gợi là chừa Thầy, tưctng truyền dược xây dựng 
từ  thời Lý, nơ! tu hành cúa Thíén sư Từ Đạo Hạnh.

Ban đầu  chùa Thầy chi là một am nhỏ gọi là 
Hương Hái am, nơi Thiền sư  Từ Dạo Hạnh trụ trì. 
Vua Lý Nhân Tông đã cho xây dựng lại gồm hai 
cụm chùa: chùa Cao (Đính Sơn tự) trên núi và chùa 
Dưới (tức chùa Cả, tên chữ là Thiên Phúc tự, theo 
thuyết phong thủy, chùa được xây dựng trôn thế dâ't 
hình con rồng. Phía Irưức chùa, bên trái ỉà ngọn 
Long Dẩu, lưng chùii và bõn phải dựa  vào  núi Sài 
Sơn. C hùa  quay  mặt về hướng Nam, trước chùa’ 
năm  giữa Sài và Long Đâu là một hồ rộng manị; 
tẽn Long Chiêu hay 1-ong Trì (ao Rồng). Sân có hàm 
rồng. Trước cửa chùa có dầm Long Chiểu, giữa có
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D<inlì l.im th á n ^  c á n h  H à  Nội

thúy dìn^ nơi thường diễn rối nước. Hai chiếc cầu 
gỗ cổ kiẽa "thượng gia hạ kiều" ba nhịp có mái che 
do Phùnị; Khắc Khoan (1528 - 1613) xây dựng năm 
1602. Bên trái là cẩu Nhật Tiên, Iròng vào đẻn  Tam 
pliủ, làm trẽn một đảo nhó giừa ao. Bên phải là cầu 
Nguyệt Tôn, đi lên chùa Cao trên núi.

Cụn kiến trúc chính là chùa Cà gồm ba lớp 
nhà lớn, iự n g  trt*n nền cao bó dá hộc xanh, dôì 
diện với hùy dinh. Lớp ngoài là nhà tiền tế. lớp 
giữa thờ  í’hật, lớp trong cùng thờ Từ Đạo Hạnh, 
bộ mái đó sộ, lợp ngói mũi hài to bản và dày, bôn 
góc cong vút dạt trôn bộ khung gồm 4 cột lớn và 
mười hai :ột nliò bằng gỗ quý kê trèn tảng dá, liên 
kot với n^au bằng hệ thông xà hoành. Khớp mộng 
vơng chá:, xung quanh lắp ván bưng dô' lụa với 
nhiều m .n g  trang trí chạm hình rồng, lân, mây, 
lửa. Tronị chùa có ba pho tượng diễn tả 3 kiếp cùa 
Tử Đạo hạnh. Chính giữa là tượng dã thành Phật, 
đội mũ h)a sen, tay chắp trước ngực. Bèn trái là 
tượng gỏ  bạch đàn, chân có chốt khớp cử động  
đưỢc. Biôr phải là tượng sau khi dầu  thai vào cung 
cấm trở  íiânh vua Lý Thần Tổng (1128 - 1138). 
Trong ch ỉa  còn có tượng cha mẹ thiền sư; lưng 
ngai chạn  trô’ tinh xầo; có các biểu tượng nho giáo 
(phủ v iệ t .dầu  rồng), Phật giáo (quá phúc) và Đạo 
giiío {sừ'n: tè ngọc báu) ghi rõ niên dại (1346). Hai
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bôn chùa là hành lang thờ 18 vị I.a Hán. Phía SOII 
là gác chuông cổ tương truyền đúc từ thời Lý và 
lầu tróng có trống lớn dường kính l,5m. Qua cầii 
Nguyệt Tiên lên núi là chùa Cao. Sau chùa là hang 
Thánh Hóa. Từ chùa Cao theo lôi mòn ven núi lOn 
hang Cắc Cớ sau đó đến Thượng Chỉ, phía sau là 
hang Bụt Mọc, có nhiều tảng đá lô nhô như tưỢng 
Phật. Trên Sài Sơn có hang Gió, chợ Trời (phía trên 
chùa Cao) ngổn ngang những hòn  đá hình bàn ghế, 
kệ bày hàng... có phiến đá nliăn gọi là bàn cờ liên.

Như vậy, quanh núi Thầy, ngoài chùa Thầy 
còn có cả một cụm kiến trúc Phật giáo được xây 
dựng trong những khoảng thời gian khác nhíìU.

Hội chùa Thầy đ iền  ra từ  ngày m ùng 5 đến 
ngày mùng 7 tháng ba Âm  lịch hàng năm. Trong 
ngày hội, nhiều tăng ni từ các nơi khác trong vùng 
cùng về đây d ự  lễ trong nh ữ n g  bộ cà-sa trang 
trọng, tay cầm gậy hoa, m iệng  tụng kinh trong 
tiếng mõ trầm đều. Lễ cúng Phật và trai dàn  - một 
diễn xướng có tính châ”t tôn giáo - được thiíc hiện 
có sự  phô'i hỢp của các nhạc cụ dân tộc.

Hỏi chùa Thầy khổng chỉ có những nghi thức 
tôn giáo, ở  đầy còn có trò m úa  rô”i n'fớc mang 
đậm  sắc thái dân gian mà ngày  nav có tiếng vang 
ở nhiều nước.
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(ihù9 T Pâín Oísn

Địa chí: Thôn T iên Lừ, xã Tiên Pbươitg, huyện 
Chương M ỹ.

Chùa Trăm Gian là ngcM chùa nằm trên một 
quả đồi cao khoảng 50 m, được lập từ  đời Lý Cao 
Tông, niên hiệu Trinh Phù thứ 10 (1185). Đến thời 
nhà Trần, có hòa thượng Binh An, què ở Bôi Khê 
tu ở  đáy, tưttng truyền là người có nhiều phép lạ. 
Sau khi ông mất, d ân  làng xây tháp đỏ’ giữ gìn hài 
cô't và tôn gọi là Đức Thánh Bối. Ngôi chùa lớn 
với quy mô như hiện nay đã được trùng tu và xây 
dựng  thêm qua nhiều thời đại.

Chùa Trăm Gian là mộỉ quẩn thô' kiến trúc 
độc đáo, Theo cách tính cứ 4 góc cột là 1 gian thì 
chùa cõ cả thày 104 gian, chia thành 3 cụm  kiến 
trúc chính.

Cụm thứ nhá> gồm 4 cột trụ và 7 quán, trước
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dây  là nơi dánh  cờ người trong ngày hội, tiếp dó 
là nhà Giá N gự nhìn ra m ặt hồ scn, nơi dă t  kiệu 
thánh dê’ xem trò m úa rối nước.

Trèo qua m ây  trăm bậc gạch Xily lầ tới cụm 
thứ hai gồm m ột toà gác chuóng 2 tt4rg mái, có 
lan can chạy quây  4 m ặt. Các ván bàr.g đều  có 
chạm hình mây hoa. Tại dây  treo một quá chuông 
cao lỵlm, dường kính u,6m, đúc nam Canh Thịnh 
thứ hai (1794). Trên chuông có khác một bài minh 
của Phạm Huy ích. Qua gác chuông, leo 25 bậc dá 
xanh hình rồng m ây, dến Seín trên có kè một sập 
dá  hình chữ nhật.

Lại leo 9 bậc đá, hai bên có lan can chạm hình 
rồng cuộn khúc thì tới cụm thứ 3 dó ỉà chùa chính, 
g ồ m  nhà bá i  đ ư ờ n g ,  toà th iêu  hương \à  thượng 
diện. Hai bên là 2 dãy  hành  lang, Trong cùng là 
nhà tô’, giữa lại có lầu trông bên trong treo một 
trông lớn, đường kính 1 m và một khánh đồng dài 
1,20 m, cao 0,60 m dúc năm  1749. Tại dây có 153 
pho tượng, hầu  hết bằng gỗ, một số ít bằng đất 
nung, dảc biệt quý là tượng Tuyết Sin , tưỢng 
Quan T hế  Â m  Bồ Tát. ở  g iữ a  thượng đ i in  có một 
bệ bằng đắ t nung  đỏ  hình khối chữ nhật, giống 
kiếu các bệ đá thời nhà Trần. Trôn bộ đá là dài 
sen, xung quanh trang trí nhiều hình đ íng  vật và 
hoa lá, bốn góc có hình chìm thần. Trên đặt các
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tượng Phật tam thố, Trong chùa còn có nhiều biiì, 
hoảnh phi, câu dối... Riêng có hđi câu đối khảm 
trai, tirơn^ tniyẻn có từ thời nhò Hồ (1400 - HU6).

Hai bên là hai dãy hcình lang. Trong cùng là 
nhà thở Tổ. ở  giữa còn có gác trông, treo một 
chiếc trông lởn Vci một khánh đồng dúc năm Cảnh 
Hưng thứ 10 (1749),

Trung chùa có tượng đỏ đốc Dáng Tiến Đông, 
một tưứng nhà Tăy Sơn, chi huy đạo quân đánh 
vào pliía Nam Thăng Long. Tượng này được phát 
hiộn vào nám 1972. Ngoài ra còn có tượng Dức 
Thánh Bối đặt trong khám gỗ gian bên phải. Dây 
là tiíỢng cốt rút bằng mây dan n g O c ìi  bọc vài sơn, 
tương truyền là tượng bỏ hài cốt cúa ỏng.

Chìia Trãm Cian là một ngôi chùa theo kiếu 
tiền phật hậu thẩn, ngoài việc thờ phật, trong chùa 
còn đặt khám ttiờ Dức Thánh Bối Nguyễn Bình An 
tliế hiện sự giao thoa giửa tín ngưởng dân  tộc với 
phá t  triốn cúa lịch sử.
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Qhùa Tây Phưong

Địa chỉ: N úi Tây Phương, xã Thạch X á , huyện  
Tìtach Thất.

4

Chùa Tây Phương ở nú i Tầy Phương, xã 
Thạch Xá, huyện Thạch Thát. Theo các tài liệu đế  
lại thì chùa xáy từ  dời Cao Biển (865 - 875), vào 
niên hiệu Chính Hoà (1680 - 1705), Tây Vương 
Trịnh Tạc đi qua th ây  cánh trí trang nghiêm, bèn 
truyền cho sứa chữa lại chùa và xây tam quan. Sau 
đó chùa bị phá. Chùa Tây Phương CÒP. đến  nay đà 
dược xây lại trên nền chùa củ, vào khoáng 1788 - 
1789 dưới triều Tằy Sơn. Hiện trong chùa còn 
chuông dồng đúc năm Bính Thìn 1796, năni Cảnh 
Thịnh thứ 4 và bài Minh do Phan H uy ích soạn khắc 
vào chuông năm Mậu Ngọ (Cảnh Thịnh thứ 6).

Chùa Tây Phương xây 3 toà xếp thành hình 
chư tam, nhìn bề ngoài mỗi toà có 2 tầng, 8 mái và 
8 đầu  đao cong vút. Toà giữa hẹp nhưng cao hơn
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t(ià thượng và híỊ- Do xếp hình chữ tam, không nôi 
liền mà mỗi toà cách nhau một quãng nhâì dịnh, 
thẻm toà nọ cách thềm toà kia lả 1,6 m, nOn nội thất 
mỗi toà đều dược chiếu sáng. Các toà nhà gạch trần 
theo hình cong và dược chạm Irổ theo kiểu "bán 
âm, bán dưitng", hay kiểu "sắc sắc không không" 
theo triết lý nlvì Phật. Phía trong chùa đựng theo 
lởp chồng giLíờng thống nhất, chồng cột cổ xà đỡ.

Khắp chùa chỗ nào có gỗ là có chạm Irô. Các 
đầu  bấy, các bức cổn, xà nách, ván long.., đều có 
chạm trô dề tài trang trí quen thuộc của dân  tộc 
Việt: hình lá dâu, lá dề, hoa son, hoa cúc, rồng, 
phượng, hô phù... rất tinh xáo.

Đăc biệt chùa Tây Phương là nơi hội tụ 
những tác phẩm xuất sắc của nghộ thuật diôu khắc 
dân  tộc như  chạm trổ, phù diêu và tạc tượng. 
Chùa có tâ”t cá 62 pho tượng lớn nhỏ cổ giá trị 
nghệ thuật cao như  các pho Tam Thế, A-di-đà, 
Tuyết Sơn, Di Lặc, Kìm Cưctng, 18 vị La Hán, 
tượng Phật Bà Quân Ảm nghìn mắt nghìn tay (thế 
kỷ XIX). Chùa còn có quá chuông dúc năm Cành 
Thịnh thứ 4 (1796) và nhiều bộ hương án quý.

Chùa Tày Phương là một di tích lịch sử  có 
giá trị về m ặt nghệ thuật kiến trúc đồng thời là 
một thắng cảnh đẹp cúa Hà Nội.
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ỉhùa  T Pầm

Địa chi: Xã Phụn^ Châu, huyện ChươH^ M ỹ.

Chùa Trầm dưỢc gọi tên theo tôn ngọn núi 
mà chùa dựa vào. Tương truyền ngày xưa ở trên 
đính núi này có một cây trầm rất to, thán cây 
nhiều người ôm không xuể, tổa hưitng th«m k h c íp  

vùn^;. Sau này, dù cây không còn nửa nhưng 
người ta vẫn  gọi là núi Trâm hay núi Tứ Trầm. 
Xưa kia toàn bộ khu núi Trầm là niti vua Lê, chúa 
Trịnh dả l hành cung.

Chùa Trấm dưỢc xây dựng nãni Ất Hợi (1515) 
do Trần Văn Tàng, một tướng quàn xuất gia giảng 
dạo, khởi xướnị^. TOiìn bộ khu núi Trầm này xưa 
kia cũng là nơi vua Lê, chúa Trịnh diìt hònh cung 
và dã cho xây nhiều công trình niii nủy vẫn còn 
đâ 'j  tích. Chùa Trầm nhô, mang vó dẹp  cổ kính.

Q uân  thể  chùa gổm nhiều tliilriị; cánh đẹp:
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Dền Mẫu riíHm lưng chửng núi, hang l.ong Tiên có 
đường dần  lên dinh núi Trầm (tục gọi là đường 
lôn trờ i), có hang sâu dẫn ngầm vào trong núi (lục 
gọi là dường xuống âm phủ). Trong h^ng có tượng 
cùa các vị phật, tiên, hộ pháp  tạc bàng đá rất sinh 
dộng. Nơi dây  còn lưu triT những bcìi thơ cổ khắc 
trCn \ ách dá , khánh dá, chuông dồng... được tạo 
tác qua các thời dại.

Hang Trấm còn dược biết đến vì gán với một 
sự kiện lịch sứ trong kháng chiến chô"ng Pháp. 
Ngày 19/12/1946, cuộc kháng chiến loàn quốc 
bùng nổ, thì ì ngày sau. ngày 20/12, tại đâV/ Đài 
Tiống nói Việt Nam đã phát đi Lời kêu gọi toàn 
quô’c kháng chiến của Hồ Chủ tịch. H<nng Trầm là 
nơi ghi dâ*u chân Người trong những ngày cách 
mạng hào hùng.
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Q h ừ s  M í 9

Địa chỉ; Xã E)tí'ờng Lâm, huyậỉí Ba Vì.

Chùa Mía thuộc làng Mía còn có tên chữ là 
Sùng Nghiêm Tự. Xưa kia, vùng này là Cam Giá, 
tên Nôm là Mía, nên chùa này được quen gọi là 
chùa Mía. Đây là ngói chùa lưu giữ nhiều tượng 
nghệ thuật nhâ't Việt Nam.

Chùa Mía được xây dựng vào thời Trần. Đến 
thế kỷ XVII, chùa dã bị d ố  nát, hoang p h ế  nhiều. 
Năm Dức Long thứ  tư  (năm 1632), bà Nguyền Thị 
Dong, vợ chúa Trịnh Tráng (1632 - 1657), dưỢc 
nhân dân  tôn kính gọi là Bà Chúđ Mía, đứng  ra 
hưng công d ể  xây dựng  lại. Chùa nằm trèn một 
ngọn dổi dá ong, có quy mổ lớn, được tách ra lồm 
ba khoảnh tách bạch. Phía ngoài cùng  là gác 
ciiuông, tiếp đó  là m ành sân, à  phía bên góc phái 
là m ột cây đa vài trăm tuổi, tán lá sum suè cho
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mát cá một khoáng rộng, tạo cho khu chùa Mía 
một cảnh yên tĩnh mát mẻ và linh thiêng. Qua một 
công gạch là đến  dãy nhà Ihụ trai (nơi ở  của các 
nhà sư). Tiếp dến là khu nhà chính gồm: Nhà bái 
dường, chùa hạ, chùa trong và thượng điện. Lúc 
đáu chùa Mía chí có cống và 2 tòa thượng điện, 
lậu  dường, mồi tòa 7 gian dựng song song. Chùa 
dược tu bố và hoàn chỉnh dằn vào thế kv XVII và 
thê ký XIX.

Gác chuông cúa chùa là ngôi nhà 3 gian làm 
theo kiếu chồng diêm 2 tầng 8 mái. Các góc mái 
đều gắn dao triện. Sàn nhcà bằng gỗ, ở tầng gác 
có hàng lan can tiện. Các ván long, xà nách đều 
dược bào xoi cạnh và chạm trang trí đề tài hoa lá. 
Trên gác treo m ột quá chuông dúc năm Cẩnh 
-ỉưng thứ 4 (1743) và một khánh đổng đúc năm 

Thiệu Trị thứ 6 (1864).

Chùa Mía khá nối tiê"nị» với 287 pho tưựng 
lớn, nhó, trong dó có 6 pho tượng dồng, 106 pho 
tượng gỗ và 174 pho tưựng bằng đất luyện được 
sơn son thôp vàng, ớ  chùa Trung có 2 pho tượng 
Hộ Pháp lớn và 8 pho tượni; Kim Cương. Mồi pho 
tượn^ là hình tượng một võ tướng đang trong tư 
thế chuấn bị chiến đấu để trừ tà bno vệ Phật pháp, 
hình khôi, bô’ cục vững chẩc, thán hình cân đõ’i, 
đường nẽt tlìoái mái và khỏe. Tại chùa Thượng,
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người ta còn thấy các dộng  bằng đấ t  đáp .  Trong 
và xung quanh các d ộng  có khá nh iều  tượng. 
Trong một động có cà tượng Phật Thích Ca nhập 
Niết bàn. Pho tượng Tuyết Scfn cao 0,76 m và Quan 
Âm Tông Tử cao 0,76 m ờ  đ â y  cũng  rấ t  dẹp. 
Tượng Quan Âm thường dược gọi là tượng Bà Thị 
Kính, diễn tá một ngưởi phụ nữ  Ihùy mị, có 
duyên, vẻ mặt hơi buồn nhưng rất hiền từ  nhản 
hậu, ănn một đứa bé bụ bẫm kháu khinh, đường 
nét chạm khác mềm mại, trau  truôt.

Với nhừng tác phẩm nghệ thuật điêu khắc và 
kiến trúc dộc dáo, với quy mỏ bề thế  và dẹp. Chùa 
Mía đã đưỢc Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch xếp 
hạng là di tích kiến trúc nghệ thuật.
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Oén Cuán ThỗnSi

Dịa chi: Dưừng Tliault N iên, Quậtỉ Ba ĐìiiU.

Quán TrâVi Vũ quen gọi là đồn Quán Thánh 
do  dọc  chệch chử  Quán Thánh mà Tã, ở cuô”i 
dường Thanh Niên, nhìn tháng ra hồ Táy. Quán 
được dựng vào  thời Lý Thái Tổ mứi dời dô đến 
Thăng I.ong, thờ Huyền Thiên Trân Vũ, m ột vị 
thánh cúa đ ạ o  Giáo, đỏ’ trâVi giữ  yêu quái á  phía 
Băc kinh thành. Theo thuyổt ngủ hành, phương bủc 
màu đon n ên  gọi là "huyén" và sắc phục cùa thân 
dồu là m àu  đen. Khi khoa cử mở rộng, đền còn 
thở thêm V ản Xưtĩng đ ế  quân, vị sao chú về văn 
học và sinh ra tục nhà nho thường dến  lẽ vào ngày 
01 ỉháng 6 âm  lịch, ngú I tỊÌ  chùa xin thần ứng 
mộng cho khoa thi này thi cử ra sao!

Q uán  được trùng  tu lớn vào  các năm  1677 
và 1893.
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Dời Lê Hy Tông, cho đ ú c  tượng Trấn Vũ 
bằng đồng den cao 3,96m, nặng  4 tấn năm 1681, 
rồi lại xây bộ đá cao 1,2 m đặt tượng lỏn nảm 1894. 
Tượng Trân Vũ cao lớn, mặc áo  dạo sĩ đen, xòa 
tóc, không dội mũ, chân dát, tay trái giơ lên bắt 
quyết, tay phái chôngkiếm xuôVig kfng một con 
rùa, có rắn lưỡi quanh kiếm. Theo truyền thông, 
rắn và rùa là hai con vật tượng trương cùa thần 
trân phương Bác. Dây là một cống trình nghệ thuật 
của thế kỷ 17. ở  gác tam quan có treo một quá 
chuông cao gần l,5m đúc cùng thời với tượng Trấn 
Vù. Tiếng chuông này dã được ghi vào ca dao cổ:

Gió điủi càtĩh trúc  In đà 

T iến g  chuông  Trển  Vũ ,  canh gà Thọ Xwiĩ '^ .
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D<inlì Kìm th á n g  c ả n h  H à Nội

âềfl HÌOỈ Uên

Địa chỉ: Phường Phương ỈJên. quận Đ ố n g  Đa.

Dền trước đây thuộc ciỊa phận  phường Kim 
Hoa, sau thuộc phưởng Dông Tác, huyện  Thọ 
Xưctng, phủ Hoài Dức. Dinh thờ thần Cao Sơn. Dồn 
Kim Liên là trấn phía Nam thành Thăiig Long.

Tương truyền thần dà có công giúp 5cfn Tinh 
chiôn thắng Thuỷ Tinh và sau này lại giúp vua l ê  
Tương Dực dẹp loạn, khôi phục nhà Lê. Do đó vua 
I.ẽ cho xây đền, dựng bia đẽ nưctng khói phụng 
thờ, Chịu tác động của thảng trẩỉTi lịch sử, đôn nay 
d ền  không  cỏn rtguyên dạng  (toàn bộ nhà bái 
dường đã bị tàn phá), chí còn lại nhà hậu đường 
ba gian, tam quan, cỏrig gạch và hai giải vũ. Tam 
quan và dền xây trên gò đâ't cao, từ sân bước lén 
phái qua chín bậc gạch, hai bên thềm là hai sâu 
dó niên đại thời Lê. Tam quan xây thành nhà hoàn 
chinh, kiểu tường hồi bít đô”c. Bốn góc tường hôi
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©x v  D a n h  la m  t h á n g  c í n h  H à  N ộ i

có bốn cột trụ, bôn bộ vì đ ỡ  mái iàm theo kiểu
4 •  • *

chồng giường, giá chiêng, cột trốn. Các con giường 
chạm nổi hình mây cuốn, câu đầu  và hai bây hai VI 
ngoài chạm bong kênh và chạm lộng nhiều lớp hình 
tứ linh. Trong đền vẫn còn long ngai thờ thần Cao 
Sơn và hai nữ  tììần phối hưởng: Thuỷ Tinh đệ Tam 
Tôn nữ và Huệ Minh phu nhân (không rõ sự tích).

Dền còn giử được 39 đạo  sắc phong trong dó 
26 dạo thời Lê Trung Hiừig, 13 đạo  thời Nguyễn, 
ngoài ra là các câu đôl, bia đá trong hốc cây có 
bài văn  bia củs Lê Trung Hưng
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Dtìiìh U m  th á n g  c ả n h  H à Nỏi

Qền Vci PEiục

Địa chi: Nằm cạnh Côn% viên  Thìi Lệ, Quận 
Ba Đìtíỉi.

Đén dưỢc đựng trên đất làng Thù Lệ xưa, nay 
ở cạnh đường  c ầ u  Giấy, bên vườn thú Thù Lệ, 
thuộc quán  Ba Đình. Dền là môt trong "Thãng 
l.ong từ  trấn". Xây dựng  từ  đời Lý Thái Tông 
{1028-1054) bên một hồ rộng có tên là Linh Lang. 
Đền ỉhờ Linh Lang đại vương, tương truyền đây 
có thể là hoàng tử  Hoằng Chân con vua Lý Thái 
Tông do một bà phi người làng Bồng Lai (Đan 
1’hượng) sinh ra ờ Trị Chợ Thủ Lệ. Hoàng tử  đà 
tham gia trận  đánh  quàn Tông xâm lược trỡn 
phòng  tuyến sỏng c ầ u  và hi sinh tại đó. Còn thần 
tích kế  rằng: Cđo Nương là một Cưng phi cùa vua 
Lý ra tắm  ở  hồ Tây bị rồng cuô’n lấy người, về có 
m ang  sinh ra hoàng  tử trẽn mình có 28 v ế t  vảy
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D<inh l<im th .in g  c ả n h  Nội

rồng và 7 hàng châ*m sáng long lanh như ngọc trôn 
ngực. Lớn lên Linh 1-ang xin đi cầm quân  đánh  
thắng quân  Tống. Vua m uôn  nhường ngỏi cho 
nhưng chàng từ  chổi, về ở Trại Chợ, sau bị bệnh 
từ  trần hóa con rồng đem  cuốn quanh phiến đá 
rồi di xuông hồ Tây biến mâ't.

Vua bèn cho lập đ ển  thờ ở  ngay mn ở cùa 
hoàng tử. Trong đền có 2 pho tượng đồng, hòn đá 
to có vết lòm. Đường vào  có những  cây muỗm, 
cây si lâu đời, sau đến  có những bụi nứa, di tích 
một vùng rừng  cổ.
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IXuìh l<im i h ^ n g c ã n h  H à  Nỏi

ãềíi Gạch Mã

Địrt chi: 76 Hàíi^ Buồm, Quận Hoàn Kiếm.

Xưa, nưi đền toạ lạc thuộc địa d ư  phường Hà 
Khấu, tống Dông Thọ, huyện Thọ Xương, phủ 
Hoài Đức. Ui tích dưỢc coi là m ật trong những 
danh lam th íng  cảnh CLÌa "Thăng Long tứ trấn".

Được xáy dựng trước khi có kinh thành 
Thăng Long, đén Bạch Mã có lừ  nảm 866. Tương 
truyền khi dó Cao Biền, một viên tướng Tàu sang 
nứớc Nam d ắp  thành Dại La.

Đền Bạch Mã là ngôi dền lớn, có kiến trúc 
cổ, quy mò bề thê và giiT dưỢc những nét truyền 
thống tử thời Lý - Trần. E)ền dưỢc xây theo hình 
chữ "tam", bèn ngoài là phương dinh tám mái, có 
một tam báo và có hơn 13 hoành phi, vãn  bia aói 
về ỉhần Long Đỗ và Bạch Mã. Trong các ngôi đền 
ở  Hà Nội, dền  Bạch Mã hiện còn lưu giứ dược
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nhiéu bia nhất. Trong quan  niệm người phương 
Đồng, ngựa tráng đ ổn g  nhâ't với m ăt trời mọc 
phương Đổng.

Hiện ngôi dền  vẫn  giữ  nguyên  kiến trúc 
nhưng được sắp xếp lại theo câ”u trúc Tam nguyên 
đồng hóa - tức là thêm đ iện  thờ Phật và Mẫu. Lễ 
hội đ ền  hàng  nẫm  diễn ra vào  th án g  hai âm  lịch. 
Trước đ â y  người ta còn íổ chức đ á n h  trâu  rước 
xu ân  v à o  đ ú n g  hội... N ằ m  ng ay  g iữ a  p h ố  H àng  
Buồm, giữa những lô xô mái ngói rêu  phong phô' 
cổ, đền  Bạch Mã trở thành  một đ iểm  nhân  bức 
tranh p h ố  cổ Hà Nội. Nếu ghé th ăm  phố  cổ Hà 
Nội, bạn nhớ ghé thẳrn ngôi dền  linh thiêng này.

r v  O a n h  lam  ih ^ n g c à n h  H à  Nội
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D anli larn ỉh á n g  c ả n h  H à Ndì

ủèa Ngọc Sgíi

Địíĩ chỉ: Đào Ngọc, thuộc Hồ Hoàn K iếm , quận 
Hoàn KiỂm.

Đời Vĩnh H ựu  nhà Lê (1735 -  1739), chúa 
Trịnh Giang xây cung Khánh Thụv  tại đ ầ y  d ể  
làm  nơi h à n h  lạc, sau  bị Lé C h iê u  Thô^ng trà 
thù phá di. Nđm 1843, m ọc lên m ộ t  ngổi chùa 
nhổ . N ám  1864, nhà v ăn  nối t iếng  cda  Thăng 
Long là Phưcmg Đình N g u y ễn  Vđn Siêu đ ứ n g  
ra tu  bổ’ d ự n g  lại thành  d ề n  với d á n g  vóc như  
bây  giờ.

Tháp dự n g  trên m ôt ngọn giả sơn, xếp bằng 
đá hộc và ngọn giả sơn â'y có tên gọi là núi Độc 
Tôn. Tháp bút có báy tầng, d ính ỉà m ột ngòi bút 
đôì thăng với trời và ở phần  thân có khắc ba chđ 
Tẩ Thanh Thiên, tức là viết lên trời xanh, còn 
thân  tầng thứ ba cúa tháp có khắc m ột bài Bút 
Thđp Chi.
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D a n h  l . im  í h á n g  c à n h  H à  N ộ i

Hai bên lới di là bảng  rồng, báng hồ biểu 
tượng cho sự thành dạ t  trong khoa cử thời phong 
kiên. G iáp cầu lá Dài Nghiên, nghiên  mực hình 
nửa quà đào  dá t trên đầu  3 con ếch, hai bòn cột 
là dôi cáu đôi:

Bãt dảo, miỊc n ^ â n  hồ  T h ú y  m ã n  '

Kình Ihiâu, bú t  t h ế  thạch phong cao.

Nghĩa là :

Ánh dảo, nước hồ dầy  mực ngâVi

Vút trời, tháp dá bú t  vươn cao

Qua chiếc cầu Thê Húc (giừ lại ánh mặt trời 
ban mai) bắc vồng sơn son nỏì với bờ Đảo Ngọc, 
đến lầu Dác Nguyệt (dược Irăng) và cũng là cổng 
dền, với long mã và thần quy mang dồ thư đắp 
nổi ở hai bên.

E)ền thờ thần vản  học là Văn Xưtíng dỏ quân, 
cùng Lã Đồng Tân và Quan C ông thành Tam 
Thánh, phía trong thờ Trần Hưng Đạo, anh hùng 
dân  tộc.

Trước mặt đồn có đình Trấn Ba (chắn sóng) 
mái cong duyôn dáng nhin thẳng ra Tháp Kùa. Cột 
trong đình có dôi câu đô*i
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Kiâni hữ u  d ư  linh qiuiiiị’ nhiứĩc th u y  

V ăn đại khôi thợ n h ư  S ƠI Ì  

Nghĩa ià :

Kiốrn sót khí thiêng ngời tựa nước 

Ván cùng  Irời đất thọ như non.

Dáiih lam  ỉ h á n g c à n h  H à  Nỏj

K* 4 1  ‘>i



© D a n h  l a m  t h ấ n g  C a n h  H à  N ộ i

0ền IÌ3Ì 6à T rỉtfng

Địa chỉ: Hạ Lôi, xã  M ê Linh, huyện M ê Linh.

Để tường nhớ công đức  của Hai Ba T ưng, 
nhân  dần Vĩnh Phúc đã lập  đền  thờ tại thcTì Hạ 
Lôi, xã Mê Linh, huyện  Mê Linh, hàng  năm tổ 
chức lễ hội tưởng nhớ công đức của Hai Bà \à các 
tướng lĩnh vào ngày m ùng 6 tháng Giêng. Đền thờ 
Hai Bà toạ ưên  một khu đâ”t cao thoáng dãng.Theo 
thuyết phong thuỷ: Đền toạ lạc trên thế  đâ”t Trán 
con voi trắng" trong hình cao "Bạch tượnguyên  
hồ" (voi trắng uô'ng nước trong hồ), đến tậi bây 
giờ vẫn còn vết tích của những nơi như  ao Mắ Voi, 
vòi voi và  h ồ  Ao bàng ; ph ía  trước là dườnị kéo 
quân  cứa Hai Bà Trưng xưa kia chạy vòng phía 
trước Đền. Sau đền là khu vực thành cổ gồm I lớp: 
trong là Ihành, ngoài là quách, d â n  gian ịọi là 
Thành óng.
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Danlì lam  ỉh á n ^  c ả n h  H à Nội ©

Dồn thờ  Hai Bõ Trưng hiện nay có các công 
trình: Tam quan, nhà tiền tế, nhà trung tế  và hậu 
cung. Phía ngoài hậu cung có cây Lụa già, là hộp 
thư bí mật, tại đây những năm 1943- 1944, đồng 
chí Trường Chinh - Tống Bí thư  Đàng dã lây dền 
thờ Hai Bà Trưng làm một trong nhừng nơi hội 
họp bí mật đ ế  chuấn bị cho tổng khởi nghĩa giành 
chính quyền ứ thù đô Hà Nội ngày 19/&/1945.

Đền thờ Hai Bà Trưng là di tích lịch sử cách 
m ạng đặc biệt quan trọng, được Nhà nước xếp 
hạng là di tích câ'p quỏc gia năm 1980.
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D an h  l.im th á n g  c à n h  H à  Nội

Địa chỉ: X ã Phù Linh, ỉìuỵện Sóc Sơn.

Khu di tích lịch sử  đ ề n  Sóc, xã Phù Linh, 
huyện Sóc Sơn, là nơi thờ Thánh Gióng cùng quần 
thể các dền  thờ Phật và các vị thần. Đền thờ 
Thánh Gióng, một vị thánh có công đánh đuổi giặc 
Ân sang xâm lược nưức Văn Lang vào đời vua 
H ùng Vưcfng thứ  6. Sau khi đánh  đuổi quân  xâm 
lược ông đã phi ngựa đến  chân núi Sóc Stín, ghìm 
cương, cởi giáp và nón  treo lên một cành cây, rồi 
quay chào bốn phía quê hương. Cả người lẫn ngựa 
từ  từ  bay thẳng lên trời, từ  bấy đến giờ không còn 
thây trở vể d â n  gian. Từ đó  h àn g  nảm người dân 
tố chức hội dền  Sóc Sơn vào ngày mồng 6 tháng 
Giêng âm lịch. Dưới chân  núi, ở dốc Mể và làng 
Mã có rất nhiều ao chuôm, người ta bảo dó là dấu  
chân ngựa của Thánh Gióng, khi về đến dây ngài
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D.inh lam  íh á n g  c à n h  Nỏi

xoay ngựa khắp bôn phía. Nịịựa hí vang trời rổi 
mới nhún  mạnh bô'n vó phóng lên trời.

Nhân dân  trong xã cho biêt: Trưcíc kia đẻn 
quay về hướng Dông, tới dời Lẻ mới xoay vé 
hướng Bắc với lý do “giặc thường từ  hướng đó 
đốn", biểu lộ ý thức cánh giác cao của cha ông ta 
tri)ng truyền thông dánb giặc giữ nước.

Hội đồn ngay ỏ gần quốc lộ 3, có núi cao, 
rừng thông, hồ rộnj; tạo nên cảnh quan du  lịch 
hâ”p dẫn khổng chí với d u  khách trong nước mà 
thu hú t  sự  quan t.ìm, thích thú của đông đảo 
khách nước ngoài.
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u  D a n h  la m  th á n g  c ả n h  H à  Nôi

Oềỉi Vồ

Địa chỉ: Xã Tntng Hưng, Sơw Tây.

E)ền Và còn  gọi là Đông C ung thờ Đức thánh 
Tẩn Viên trong hệ thông tứ cung của xứ Đoài, thờ 
thắn núi Tản Viên, vị thần đứ ng  d ầ u  trong tứ  bất 
tử  của tín ngưỡng dân  gian Việt Nam.

Xâỳ dự ng  vào khoảng th ế  kỷ XVII, đ ền  Và 
có quy mô khá lớn với nghi mồn, tả - hừu mạc, 
hậu  cung... tạo thành một quần  thể  kiến trúc theo 
kiểu cung đình. ĩígoài thánh Tổn Viên đển  còn 
thờ đức quô'c mẫu - mẹ thánh Tản Viên và Ivai anh 
em Cao Sơn, Quý Minh - tướng của đức Tản Viên.

Đền Và nầm  giữa đồi Và, một đồi cây có 
diện tích khoảng 17.500 trồng nhiều cây iim cố 
thụ... Theo thuyết phong thuỷ, khu dồi có hình 
dáng  con rùa (Kim Quy) dang bơi về  phía m ặt trửi 
mọc. Khu vực kiến trúc rộng  khoáng 2.000
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D anh lam  th á n g  cản h  H à  Nội m
dược bao ở hai bên và phía sau bỏi tường thành 
bằng đá ong cao 2ml5. Tường được xây hai lớp, 
theo cách thức thượng thu hạ thách, chính giữ lèn 
dất. Trong d ân  gian lưu truyền rằng, đá ong xây 
tường được lấy ờ đổi Vông, thồn Vân Gia, còn gọi 
là "xóm Rắn" nên có câu thành ngữ "câu cổ con 
xà, đè cổ con quy".

Dền Và đang lưu giử 5 bản thần tích "Tản 
Viên Sơn Thánh": 18 đạo sắc phong của các dời 
vua, trong đó có 17 bán chính có dâ'u ấn; 47 đôi 
câu dối được chạm khắc, viết trên vách cột, trên 
gỗ và 18 bức hoành phi viết trên gỗ hoặc đá. Nơi 
đây còn có 2 bia đá, 3 chuông dồng, 4 tâlm biển 
gỗ. Trên những hiện vật đó khắc ghi thời gian xây 
dựng, tu sửa, ca ngỢi cẩnh quan, uy linh của 
Thánh Tản Viên với nhiều nét trang trí có giá trị 
mỹ thuật cao vừa thể hiện nét văn hóa tâm linh. 
Các bản thần tích, sắc phong, văn bia dền Và rất 
giàu giá trị Hán - Nôm, trong đó có văn thơ cùa 
N guyẻr Khản, Nguyễn Thiện Kế, Trần Lê Nhân...

ịÀ  hội Qén Và ỉà một trong những lẻ hội lớn 
cùa vùng Sơn Tây - Ba Vì, trong hội có lễ rước kiệu 
thánh từ  t^ông Cung lên đền thờ Thánh Tản trên 
núi Ba Vi, tục đánh cá và lễ tắm tượng... Dền Và 
được xếp hạng là di tích lịch sứ văn hoá cấp quô”c 
J»ia năm  '964.

V.
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O an h  lam  ih ấ n g  cÂnh H à  Nòi

Đền Và còn có tên gọi khác là Đông cung - 
một trong hệ thống tứ cung nối tiếng của xứ Đoài. 
Theo dó, đền  Hạ (Tây cung) ở xã Minh Quang (Ba 
Vì), Nam cung ở  thôn Yên Cự, xã Tản Lĩnh (Ba Vì), 
Bắc cung thuộc làng Thư Xá, huyện Yên Lạc, tỉnh 
Vĩnh Yén (nay thuộc xã Tam Hồng, huyện  Yên 
I-ạc, tình Vĩnh Phúc).

Dền Và qua các triều đại L ý, Trần., đều  
được trùng tu. E)ến dây, trải tâ'm bạt ngồi dưởi gốc 
những cây lim già, ngắm  dòng sông Tích lượn lờ 
và những cánh đồng lúa xanh ngút mắt, ai cũng 
cảm thấy lòng bình yên. Đặc biệt, làng Vân Gia có 
một đặc sản râ't hấp  dẫn  là bánh tẻ. Dây là một 
loại bánh giô'ng bánh giò, nhưng dai hưn và dù 
không có nhân  thịt vẫn râ't ngon.
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D a n h  l<ím i h í h g c ả n h  H à Nội

Phú Tây hè

Địa chí: Phường Quảng An, Qỉ/ận Tâỵ Hồ.

Nằm tận củng trên bán đảo nhô ra Hồ Tầy 
ba bề sóng vồ, Phú Tây Hồ có phong cảnh hữu 
tình, dược xây dựng trên đất Tây Hồ, xầ Quảng 
An, huyện Từ Liêm nay thuộc quận Tây Hồ. Đây 
lá quê hương của Thị Lộ, cô hàng chiếu sau là vợ 
Nguyễn Trãi và là nhân vật bi thảm của vụ án Lệ 
Chi Viên. Tây Hồ còn lưu truyền thuyết về cuộc 
tao ngộ văn  chương của ông trạng Phùng Khắc 
Khoan và hai bạn là cử nhân  họ Ngô, tú tài họ Lý 
vđi một cô gái đì thuyền  trôn Hổ Tây vào  một 
đêm thu.

Sau bài thơ liên ngâm cô gái bơi thuvền biến 
mâ”t trong sương. Ba nhà thơ lên bờ thì gió đưa tới 
tờ giấy hồng ghi bài thơ 4 cầu, trong đó có 2 câu 
dịch nghĩa là:
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N g i i ờ i  l i ờ i  n n t ố ì i  b i ế t  t ê n  t a  n h ỉ ?

T ê n  ^ ọ i  Qiiỳiih Hoa iiạo dó đâỵ.

Họ mới hay vừa gặp  chúa tiên Liễu Hạnh. 
Từ huyền  thoại này, phù Táy Hồ dược xây vào 
thời Lê Anh Tông (1557-1573) dế  thờ Chúa Liễu 
dược tôn xưng là "Mẫu nghi thiên hạ". Tượng thờ 
có Tam tòa, tứ  phù và các chư  vị. Lễ hội Phù Tày 
Hồ mở vào tháng  3 hàng nảm  thoo câu ca “Tháng 
Ba giỏ Mẹ".

O a n h  la m  lh<'ỉng c à n h  H ã  Nôi
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D anh  Ihíii th á n g  c á n h  NÔI

thờ Lớn

Địí chỉ: Số 40 Nìià Chung, quận Hoàn Kiêm.

Xt1 ’ d ự n g  trên  khu đ á t  cao v ổ n  ỉà chân 
tháp  Bá) ThiOn nối tiếng của Thăng Long có từ 
thời Lý Thánh Tởng (1054 - 1072). Nhà thờ Lớn 
khánh  t ìành  d ú n g  vào  lễ Giáng sinh nãm  Đinh 
Hợi (18í7). Dày là m ột kiến trúc khá đổ sộ. Hai 
gác c h u m g  hai bên  cao 30m với n h ữ n g  trụ dá 
to nán ji  bô”n góc. Trên đính là cây th án h  giá 
bằng  da. Nhà thờ được thiết kế  theo kiểu kiứ'n 
trúc G ổ  ích râ't thịnh hành  trong th ế  kỷ XII và 
thời P'hic hưng đ  cháu  Áu. Ngoài các lễ trọng 
cúa c<T>íì’ g iáo  về C húa  Giêsu và Đức mẹ, xứ 
đ ạ o  H à  Nội còn tổ  chức lễ rước T hánh  Q uan  
ThẨy C ÚI dịa phận  Hà Nội là Giuse v ào  ngày 19 
tháng  3 ‘là n g  riiìm.
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ÍXmlì laiìì lli*1ng c á n h  Nòi

Lâng Qhù tịcỉi ỉiỀ Qhí Mỉnh

Địa chỉ: Đưừit>ị Hùng Vươiig, quận Ba Dinh.

I.ăng là nơi giử gìn thi hài cùa Chủ tịch Hổ 
Chí Minh, có mát chính nhìn ra Quáng trường Ba 
E)ình lịch sử. Đây là kết quả [ao dộng sáng tạo cúa 
các nhà khoa học Nga và Việt Nam.

Lăng Chú tịch Hồ Chí Minh là nơi an nj;hỉ 
vĩnh hằng  cùa người lãnh lụ vĩ đcỊÌ cùa d ân  tộc 
Việt Nam.

Lăng chinh thức dược khcVi công ngày 
2/9 /1973, tại v ị  trí cLÌa lỗ dài củ giữa quáng 
trưừng lỉa Dinh, nới Bác Hồ đã từng chủ tọa các 
cuộc mít tinh lớn.

Lăng được khánh thành vào ngày 29/8/1975. 
Toàn bộ khii di tích iclng Chủ tịch Hồ Chí Minh
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rộng 14 ha. Lăng cao 21,6m gồm  ba lớp. Lớp dưới 
tạo dáng  bậc thềm là lễ dà i  dành  cho Đỡàr Chù 
tịch trong các cuộc mít tinh. Lớp giừa, phần  trung 
tâm  của lăng gồm phòng  thi hài và những hành 
lang, cầu thang lên xuông. Q uanh bôn rrặt là 
những hàng cột vuông ô*p đá hoa cương, nhìn từ 
bên  ngoài, măt nào cũng thấy  năm  khoảng e1ều 
nhau, gợi nhớ ngôi nhà n ăm  gian truyền hông 
Việt Nam. Lớp trên cùng là m ái lăng hình tain câ'p 
bằng đá hồng ngọc m ầu m ận  chín. Nhìn tổrg thể 
lăng có hình bông hoa sen cách diệu.

Trước m ặt lăng có cột cờ cao 30m, Hàng tre 
ngà hai bên  biểu tượng hình ầ n h  làng qué Việt 
Nam. Hai bên trái và phải ở m ặt trước lảng được 
trồng 18 cây vạn tu ế  (mỗi bên  chín cây). Và) gần 
hơn, hai bên cửa lăng là hai cây đại, tượng :rưng 
cho sự trong sáng, thanh cao của Bác Hồ.

ở  mặt chính lăng có dòng  chữ Chú tịch Hồ 
Chí Minh bàng đá hồng ngọc m àu m ận chín

Hai bên lăng là vườn cây, hoa quả tiêi biểu 
của các vù n g  qué Việt Nam bốn  m ùa  tưa  tốt, 
quần tụ toả bóng mát và trổ hoa.

Bước vào phòng ngoài, trước m ặt trôn ường 
đá hoa cương m àu dỏ sẫm có hàng  chữ vàn; óng 
ánh  "Khổng có gì quí hơn độc lập tự  do", dvới đó

D an h  lam  th ấ n g  c ả n h  H ằ  Nội
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là chữ ký quen thuộc của Bác. Lên hết cầu thang 
là tới phòng  thi hài, ncfi Đác an nghỉ. Phía đ ầ u  Bác 
nằm, trên nển  tường ô'p đá trắng gắn nổi hình cờ 
Đảng và cờ TỔ quô'c. Hòm kính có thi hài Bác bên 
trong d ặ t  trên  đài hoa đước ghép  bằng đá đen 
huyền lâ'p lánh m uôn  ngàn hạ t  sáng. Cách b ố  trí 
lôi đi từ ba phía cho p h ép  mọi người chiêm 
ngưỡng Bác được lâu hcfn, lôi đi rộng, nên nhiều 
người cùng lúc đều được nhìn thây Bác. Qua lớp 
kính trong suô't, Bác n hư  vừa ngả lưng chợp mắt. 
vẫn bộ q u ần  áo ka ki bạc mầu, dưới chân Bác vẫn 
là đôi dép  cao su giản dị.

Lãng C hủ  tịch Hồ Chí Minh là nơi an nghỉ 
vĩnh hằng  của Người, là biểu tượng lòng tôn kính 
và b iết ơn vô hạn  của dân tộc Việt Nam đôi với

•  4  4

lãnh tu  của mình.
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D»inh la m  tháng Cíinli H à  Nôi

Nhằ sồn 6ồc Wò

Địa chỉ: Nầm trong khuôn v iên  Phủ Chú ^ịch, 
quộti Ba Đình.

Nằm trong khu vườn rộng sau Phù Chú tịch, 
ngôi nhà sàn Bác Hồ nằm  nhỏ nhăn  bình dị giừa 
những vòm cây, dường vào nhà rái sòi, hai bón là 
hàng cây xoài, hàng rào  d âm  bụt bao quanh nhà, 
cổng vào kết bằng cành cây dan xen nhau. Dó là 
ngôi nhà Bác Hồ ờ  và làm việc từ  ngày  17/5/1958 
cho tới khi Người qua đời.

Tầng dưới nhà sàn là nơi Bác thưừng họp với 
Độ Chính trị. Tầng trên là hai phòng nhò, nơi Bác 
làm việc và phòng ngú với những vật dụng  đơn 
sơ, giản dị. Trước nhà là ao cá Bác nuôi, bên bờ 
ao là các loài hoa phong lan nđ quanli năm.

Sau nhà là vườn quả với hàng  trảm loài cây 
quý do các địa phương đưa vè trồng, như cây vú 
sửa cúa đồng  bào miền Nam gửi biếu Bác năm
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Daiili l.itìi ih á n g  cả n h  H á Nôi

1954, bưđi Phúc Trạch, Bién Hòa, Mê I.inh; cam 
Hài Hưng, Xuân Mai, v.ĩn Du, Xã Đoài; quýt 
Hưưng cần, l.ý Nhân; táo Thiện Phiến, Ngọc Hồ; 
8ong mai Dóng Mv; hồng Tiên Dién - Hà Tĩnh (quê 
hưctiig nhà thơ Nguyễn Du). Trong vườn còn có 
những loại cây t ừ  nước ngO cìi như ngàn hoa, cây 
bụt mọc quanh ao, cây cau vua gô'c từ Caribê...

Theo ý Bác, mùa hè nám 1958, Cục Thiết kế 
Cơ b ả n  thuộc  Tổng cục H ậu  cần dã thi công ngôi 
nhà nảy. Kiến trúc sư là ông Nguyền Ván Ninli, 
Cục trưởng Cục Thiết kế Dân dụng, Bộ Kiến trúc 
(nay là Công ty Tư vấn xáy dựng, Bộ xây dựng). 
Ô ng Ninh là 1 trong 8 người Việt Nam học kiến 
trúc khóa dầu  tiên ở Trườnị» Cao đẳng Mỹ thuật 
Đông Dương. Chính ông là người thiết kế  lễ dài 
Ba Đình đón  Bác và Trung ưctng Đáng. Chính phú 
trở về thú đô, ngày 1/1/1955.

Nhân dân từ mọi miền đất nước cũng như du 
khách quốc tế đến thủ dỏ Hà Nội, ai củng muốn 
dến  viông Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm nhà ở của 
Bác và đi dạo quanh Quáng trường Ba Đình lịch sủ.
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© D ủ n h  l a m  t h á n g  c ả n h  Mà N ộ i

Duảng Ipường 68 Oình

Địa chỉ: Đường Hùng Vương, Quậr Ba Đình.

Q uáng  trường Ba Đình là q uản g  trường iớn 
nh ấ t  Việt Nam, mang nhiều  d ấu  âVi Ich sử  trong 
truyền thông d ân  tộc Việt Nam. N g à ;  2 tháng 9 
năm  1945, tại d ây  Chủ tịch Hồ Chí v.inh đã đọc 
bản  Tuyên ngổn Độc ỉâ”p khai sinh ra nước Việt 
Nam Dân Chủ cộng hòa. Đây là nơi diễn ra các 
cuộc d iểu  hành  nhân  dịp  các ngày lễ Un của Việt 
Nam, và cũng là nơi vui chơi, dạo  mát của người 
d â n  thú dô Hà Nội. Chừ Ba Đình là dể  gợi nhớ 
d ả i  đấ t Ba Đình ở tỉnh Thanh Hoá, nơi đâ nổ  ra 
cuộc khởi nghĩa chống P h áp  kéo dài từ  tháng 
9 /1886 dến  tháng  1/1887.

Nơi dây vốn là khu vực cửa Tây cùa thành Hà 
Nội cổ. Đầu thời Pháp thuộc, thực dán phá thành, 
làm  một vườn hoa nhỏ gọi là diểm tròn Puginier. 
N ăm  1945 mới có tên là vườn hoa Ba Đình.
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Dtinh U m  th á n g  c ả n h  H à Nộj

M ật chnh của quảng trường - mặt Tầy - là 
lăng Hồ Chx tịch. Trước iãng là quảng trường với 
thảm cỏ bô'! mùa xanh tươi, giừa quảng trường, 
trước lăng Ic cột cờ cao 25m.

Quảng rường Ba Đình đâ trở thành không gian 
thiông liêng ủa Thú đô Hà Nội và của cả nước.
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D anh  lam  th á n g  c á n h  H à  Nội

ỉầu Leng Eiên

Địa chỉ: Bắc qua Sông Hồug.

Cầu Long Biên là cây cầu thép đầu  tiên bắc 
qua sông Hồng tại Hà Nội, do  Pháp xây dựng  
(1899-1902) và d ặ t  tên là cầu Doumer (tên Toàn 
quyền Đông Dương Paul Doumer). Dân gian còn 
gọi là cầu sông Cái. Hiện trên đầu  cầu vẫn còn 
tấm biển kim loại có khắc chữ  "1899 -1902 - Daydé 
& Pillé - Paris"

Chiều dài toàn cầu 1.862 m, gồm 19 nhịp dầm 
thép và đường dẫn  xây bằng  đ á .  Cầu dành  cho 
đường sắt đơn chạy ở giữa. Hai bên là đường dành 
cho xe cơ giới và đường di bộ. Đường cho các loại 
xe là 2,6m và luồng đi bộ là 0,4m. Luồng giao 
thông của cẩu theo hướng di xuôi ở  phía trái cầu 
chứ khổng phđi ở bên phẩi n h ư  các cầu thông 
thường khác.

Giá thành xây d ự n g  ban d ầu  của cầu là
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D aníi Idin th á n g  c ả n h  Hà Nội

6.200.000 franc l’háp. Thiết kế  ban đầu , chiếc cẩu 
khi hoàn  thành  chí có đường tàu hoả thôi còn 
đường ô tô d i chung như cầu DuỏVig. Cho dến tận 
19 năm  sau, cầu mới được làm thêm đường hai 
bén cho các loại xe cơ giới.

Trong chiến tranh, c ầ u  Long Biên bị máy bay 
Mỳ oanh tạc bằng bom và tên lứa có điều khiển. 
Hai lần  cầu gày xuông lòng sông. Nhưng nhân 
d ân  Hà Nội vẫn nối lại cầu cho xe qua mỗi dêm, 
ban ngày  ]ại dỡ  ra che mắt địch. Dấu tích cho đến 
nay là Long Biên m ất đi một đoạn  vâ’y rồng (như 
người H à N ộ i  thư ờng  nói).
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© D anh  lỏm th á n g  c á n h  H à  NỘI

Ntiồ 8Ế 4S , ciEié ^ à ỉig  N gsng

Địa chỉ: số  48, phố Hàng Ngang, quận Hoàn Kiếm.

Ngôi nhà dược xây theo lôi cổ, cao 4 tầng, 
quay hướng Đông, theo kiểu kiến trúc Tây những 
thâp  niên dầu  thế  kỷ XX.

Chủ ngôi nhà là cụ Trịnh Phúc Lợi, m ột nhà 
tư  sẩn dân  tộc lớn của H à  Nội. Khoảng những 
năm  30 của thế  kỷ trước, cụ  Lợi dã trao cho vợ 
chổng người con lớn là Trinh Văn Bô quản  lý. Gia 
đ ình ống Trịnh Văn Bô là m ộ t gia đình yêu nước, 
được giác ngộ cách m ạng và trở  thành  m ột trong 
những cơ sở cách m ạng  tại nội thành, nên khi Chủ 
tịch Hồ Chí Minh từ  chiến khu Việt Bắc về Hà Nội, 
nhà sô" 48 Hàng Ngang đã  dược chọn làm nơi ở và 
làm  việc của Người cù n g  các đồng  chí trong 
Thường vụ Trung ương vào những  ngày đầu  Cách 
m ạng tháng Tám.

K* B4 •>»



D anh  l,im íh ẩ n g  c à n h  H à Nội

Thủ đô  Hà Nội từ sau sự kiện lịch sử  giành 
chính quyền ngày 19/8, phong trào cách mạng của 
quần chúng lÊn rất cao. Trước tình hình đó, ngày 
22/8/1945, tại ngôi nhà 48 Hàng Ngang, Thường 
vụ Trung ương Đàng đã họp, ra chí thị cho các nơi 
tiếp tục giành chính quyền theo gương Hà Nội và 
cử đồng chí I.ẽ Dức Thọ lên Tân Trào đón Chủ 
tịch Hồ Chí Minh về Hà Nội. 

ậ ậ

Chính tại ngỏì nhà này, Chủ tịch Hổ Chí 
Minh đã khởi thào bân Tuyên ngôn Độc lập khai 
sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.

Sau khi Chù tịch Hồ Chí Minh qua đời, Đảng 
và Nhà nước ta dã thực hiện điều mong muốn của 
nhân dân  là dưa ngôi nhà trên trở thành một đi 
tích lưu niệm về vị Chủ tịch kính yêu của dân tộc.

% ề ề J  »
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© D a n h  lam  thẨng c á n h  H à  Nội

Nhầ tồ Sìcs Iti

Địa chỉ: Phố Hỏa Lò, quận Hai Bà T n ítị.

Khu di tích nhà tù Hỏa Lò nằm  nga) trung 
tâm thành phô’ Hà Nội. Thực dân  Pháp C I O  xây 
dự ng  nhà tù  này năm 1896 nhằm  giam giữohửng 
người d âu  tranh chống chế độ thực dân  Phíp, vổ'n 
có tên là Đề lao Trung ương (Maison Centrale), 
nhưng do  nhà tù dược xây trên đ ấ t  của làrg Phụ 
Khánh, tổng Vĩnh Xương (cũ), Hà Nội, đây  vốn là 
làng nghề chuyên sản xuâ't dồ  gố'm, ngày dím rực 
lửa lò nung, vì thê làng còn có tên là Hỏa Lò và 
nhà tù ở  dây  cũng được gọi là nhà tù Hỏa Lò.

Các nhà tù khác thường biột lập với kìU dân 
cư, riêng Hỏa Lò nằm tại trung tâm Hà Níi - thủ 
phủ  của chính quyền thực dân  khi đó. Béi cạnh 
nhà tủ là tòa dại hình và sở m ật thám, tạ( thành 
thế  chân kiềng, sán sàng đàn  áp  phong trrâ cách
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mạng cùa nhân dân  ta. Hỏa l.ò là công trìnlì kiên 
cô’ vào loại bậc nhất Dông Dương...

Bao quanh nhà tù lò bức tường bằng đá, cô”t 
thép cao 4m, dày  0,5m, được gia cố” bởi hệ thỏ^ng 
díìy thép gai có dòng  diện cao thế  chạy qua, bô^n 
góc là những tháp  canh có khả năng quan sát nhâ”t 
cử nhất động toàn bộ trại giam. Riêng hệ thố^ng 
cii â sắt, khóa dược mang từ Pháp sang. Các phòng 
giam, phcng tỏi, xà lim chật chội, thiếu không khí 
và nhửnp tên cai ngục khét tiếng, có thâm niên cai 
quản nhà tù Côn Đảo sẵn sàng đàn áp, thậm chí 
cướp di sinh m ạng của tù nhân.

Nhà tù Hỏa Lò thực sự ỉà địa ngục trần gian. 
Ngay từ  <hi chưa hoàn thành, tháng 1/1899, nhà 
tù Hỏa Lò đã dảm  nhận việc giam người. Theo 
thiết kế ban đầu, Hoả Lò chi đủ  giam 500 tù nhân, 
nhưng nc đã nhiều lần được mở rộng để có thêm 
chỏ giam^iữ tù nhân. Những năm 1950- 1953, Hỏa 
Lò giam cầm tới 2.000 người tù. Hiện nay, khu di 
tích Hỏa Lò còn lưu giử chiếc máy chém đã được 
thực dân  Pháp dùng lưu động, tháng 1/1930 dược 
vận chuyển lên Yên Bái đê’ hành hình 13 chiến sĩ 
Việt Narr Quô'c dân  đảng bị bắt trong cuộc khởi 
iiịỊhĩa Yên Bái (đứng đầu  là Nguyễn Thái Học).

N hitu  thế  hệ người Việt Nam đã bị giam cầm
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tại nhà tù  Hỏa Lò, đó  là các nhà  nho yêu nước 
như  cụ Phan Bội Châu, Lương Vãn Can,Dương Bá 
Trạc đ ến  các đồng chí Nguyễn Văn Cí, Trường 
Chinh, Lê Duẩn, N guyễn Văn Linh, Bỗ Mười... 
những người con ưu tú cùa dân  tộc ta, Siu này trở 
thành Tổng Bí thư  Đảng Cộng sần Việt Ham, cùng 
nhiều cán bộ chiến sĩ cách m ạng khác.

Nhà tù Hỏa Lò đă trở thành trườn; học cách 
mạng, là môi trường rèn luyện tư tưởng ý chí d ấu  
tranh cách mạng. Ngay trong nhà tù Hia Lò, các 
lớp huấn luyện chính trị tập trung được nở, các tờ 
báo Lao tù  đỏ, Lao tù tạp chí... ra đời khến kẻ thù 
phải nể phục. Năm 1930, chi bộ Đảng Cộig sản đầu 
tiên được thành lập do đồng chí Hoàng Quốc Việt 
làm Bí thư  đã phát huy vai trò ngưdi lãih đạo, tổ 
chức được nhiều cuộc đấu  tranh, giành hắng lợi.

Sau ngày  thiỉ đô  hoàn  toàn  g ỉ i  phóng  
(10/10/1954), nhà tù Hỏa Lò đ ặ t  dưới ự  quản  lý 
của chính quyền cách mạng. Từ n ăm  1'64 - 1973, 
nhà tù H ổa Lò còn dược d ù n g  đ ể  gian giữ  phi 
cóng Mỹ bị bắn  rơi trong cuộc chiến ranh phá 
hoại miền Bắc của đ ế  quốc Mỹ, trong ó  có P.Pe- 
terson - sau này là Đại sứ  Mỹ đầu  tiên Nam.
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Duan Qhưcing

£}ịa chi: Đầu phố Hàng Chiếu, quận Hoàìi Kiếm.

Được xây dựng từ  nãm 1749, trải qua nhiều 
thăng  trầm lịch sử, đến  nay ồ  Quan Chưởng là 
cứa ô duy nhâ^t só t lại của Hà Nội còn có cổng 
như cổng thành.

Ngay cạnh chợ Đồng Xuân, một cửa ô duy 
nhâ^t còn lại cái cổng ba cửa như cổng thành, có 
vọng lầu, bằng gạch vồ nâu đò, có cả tâ'm bia đá 
của Tổng đôc Hoàng Diộu cho dựng nãm 1882 câ^m 
ngảt binh lính quan nha không được sách nhiễu 
người dân qua lại đây vào thành. Cổng ô được xây 
dựng năm 1749, hơn hai tr.lm năm rồi, là chứng nhân 
của lịch sử và tâ”m bia đá kia trăm năm chưa mòn.

Người xưa kể lại rằng: Ngày 20/11/1873, giặc 
Pháp đánh thành Hà Nội. Một viên Chưởng Cơ đâ 
chỉ huy quân ta chống cự mãnh liệt khi quân giặc
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từ bến Sồng Hổng xông vào cứa ô. Cuộc chiín đấu 
kéo dài suô’t từ sáng đến gần trưa, cuôì cùn ' viên 
Chưởng Cơ và một trảm người lính d ều  anh dũng 
hi sinh. Kể từ dó người dân thủ dỏ  quen gọ  ià Ô 
Quan Chưởng dể  tưởng nhớ tinh thần  bất <huâ’t 
của người anh hùng ấy.

"Long Thành bao ijm u niing mita

Cửa Ổ Quniì Chuởỉig M y  CÒM dây".

Ngày nay cửa ô còn nguyên một cửa chnh và 
hai cửa phụ hai bôn, chi có cánh cửa gỗ đã diực dờ 
đi từ  lâu đê’ tiện giao thông trên p h ố  Hàng Chiếu. 
Trên tường vẫn còn tâ'm bia đá do Tổng đôc Hoàng 
Diệu cho làm từ năm 1881, ghi lệnh câ”m quâì lúìh 
không được sách nhilu  dân qua lại cửa ô.

Nhìn từ xa, cửa ô réu phong trầm  mặt dưới 
nắng tựa như  một toà thành thu nhỏ. NhứriỊ bức 
tường gạch lên mcn thời gian làm tăng  thén màu 
sắc cổ kính và duyên dáng. Những chi tiết ci'a sổ, 
lan can và vọng lầu thuần chát kiến trúc Vệt cổ 
khiến tổng thể cửa ò vừa dịu d à n g  khiêm nlường 
mà cùng dầy uy nghiêm. Từ sáng  tới đêm  kìuya, 
cửa ô luôn tâ'p nập người qua lại bởi phô’ -ỉàng 
Chiếu - con phố  di xuyên qua cửa ô là một rong 
những phố  cổ tâ'p nập buôn bán bậc nhá't cia ba 
mươi sáu phô' phường xưa.
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Qột cừ hà Nệỉ

Địa chi: 28A Điện Biên Phù, quận Ba Đình.

c ỏ n g  trình kiến trúc dược xây dự n g  từ  thế  
kỳ XIX. Là một trong những công trình kiến trúc- 
thuộc khu vực thành cổ  Hà Nội. Với chiều cao 
d án g  kế, cột cờ này được nhà binh Pháp khi đó 
d ù n g  làm đài quan sát và trạm thông tin liên lạc 
giữa ban chỉ huy với những đồn bốt xung quanh, 
ban n g à y  d ù ng  bằng tín hiệu, ban đ êm  dù n g  
bàng  dèn.

Cột cờ đưỢc xây năm 1812 gồm ba tầng dế  
và một thân cột. Các tầng đ ế  hình chóp cụt, nhỏ 
dần , chồng ỉên nhau, xung quanh xây ốp gạch. 
Tầng một mỗi chiều 42,5m, cao 3,lm; có hai cầu 
thang gạch dẫn  lên. Tầng híii mỗi chiều 27m, cao 
3,7m. Tầng ba mỗi chiều 12,8m, cao 5,lm; có bô'n 
cứa, cửa hướng Đông trên có dắp  hai chữ "Nghênh
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húc" (đón ánh  nắng  ban mai), cửa tây vứi 'Hồi 
quang" (ánh sáng phân  chiếu), cửa Nam với 
"Hướng minh" (hưđng về án h  sáng), cửa Bắc 
không có chữ  đề. Trên tầng này là thân cột cờ, 
hình trụ 8 cạnh, thon dần  lên trên. Trong thâr này 
có cầu thang 54 bậc xây xoáy trôn ô'c lên tới dính. 
Để tạo sự  thông thoáng và ánh sáng lọt qua mỗi 
mặt trên thân cột cờ có từ  4 đến  5 ô hình hoi thị, 
vị trí cao nhâ'l mỗi m ặt có 1 ồ hình dẻ quạt.

Đỉnh cột cờ được cấu tạo thành một lầu hình 
bát giác, có 8 cửa tương ứng 8 mặt. Giữa Uu là 
một trụ tròn, cao đến  đỉnh lầu, là chỗ dể  cắiT cán 
cờ. Toàn bộ cột cờ cao 33,4m. Nếu kể cả trụ treo 
cờ thì trên 4ĩm.

Cột cờ đã chứng kiến nhiều sự kiện iịci sử 
cùa dân  tộc trải qua bao thế  kỷ. Khi Cách nạng  
tháng Tám năm 1945 thành công mang lại nềndân 
chủ cộng hoà Việt Nam, lần đ ầu  tiên, trên c(t cờ 
lá cờ đỏ sao vàng tung bay phâ'p phới giừa t!Ời.

Hiện Cột cờ Hà Nội nằm  trong khuôn /iên 
cúa Bảo tàng Lịch sử Q uân  sự  Việt Nam (tưức 
dây  là Bảo tàng Quân đội), trên đường Điện 3iên 
Phủ, quận Ba Đình.
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Thành ữé Hà Nội

EHa chì: Quậtí Ba Đìw/í.

Thành cô Hà Nội là một khái niệm tưítng đối 
rộng và tùy theo cách hiểu của mỗi người nó có 
thể bao gồm những thành phần khác nhau. Chưa 
có một định nghĩa thông nhât cho cụm từ  này. Theo 
cách hiểu của người viết bài, Thành cổ Hà Nội bao 
gồm Hoàng thành Thăng Long qua các thời kỳ Lý, 
Trần, Lê và thành Hà Nội dưới triều Nguyễn.

Mùa thu năm 1010, sau khi công bố  Thién đô 
chiếu, Lý Công Uâ’n cùng các quần  thần đã gầ'p 
rú t  xây dựng những công trình cơ bản  của kinh 
thành  Tháng Long. Dốn đ ầu  năm  1011 thì hoàn 
thành. Khi mới xây dựng, kinh thành Thăng Long 
dưỢc xây đự ng  theo mô hình Tam trùng  thành 
quách gồm: vòng ngoài cùng gọi là La thành hay 
kinh thành, vòng thành thứ hai là Hoàng Thành,
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giữa hai lớp thành này là nơi sinh sông cúti cư 
dân, lớp thành còn lại là Tử câ”m thành ha)' Cấm 
thành hay Long Phượng thành là nơi ở cúa  nhà 
vua. Các thời sau đều  theo cách ấy mà phân chia.

Nỗm 1029, Lý Thái Tôn xây dựng lại toàn bộ 
khu cá”m thành sau khi nơi đây bị tàn phá bỏi vụ 
Loạn Tam vương. Trên nền cũ điện Càn Nguyên, 
Lý Thái Tôn cho dựng điện Thiên An làm nới thiết 
triều. Hai bên tả hữu là diện Tuyên Đức và điộn 
Thiên Phúc. Phía trước điện Diên An là sân Rồng 
có dậ t  một quả chuông lớn. Hai bên tả hữu sân 
Rồng có đặt gác chuông. Phía Đông, Tây sân Rồng 
à diện Vãn Minh và điện Q uầng Vũ, phía trước 

sân Rồng là là điện Phụng Tiên, trên điện có lầu 
Chính Dưcfng là nơi báo canh báo khắc. Sau điện 
Diên An là diện Thiên Khánh hình bá t  giác. Sau 
diện Thiên Khánh là điện Trường Xuân. Trên điộn 
Trường Xuân có gác Đồ Long. Từ d iện  Thiên 
Khánh nô'i với điện Thiên An ở  phía sau cều  có 
?ắc cầu gọi là cầu Phượng Hoàng N ăm  1203, vua 
Lý Cao Tôn bắ t  đ ầ u  m ột đợt xây dựng mới- Cung 
đ iện  mới dư ợ c  xây  ở  ph ía  Táy  lẩm  đ iện .  Bén trái 
dựng điện Dương Minh, bên phải dựng điện Chứih 
Nghi, ỏ trên xây d iện  Kính Thiên, thềm gọ: là Lệ 
Giao, ở  giữii mứ cửa Vĩnh Nghiêm, bôn ph ii  mở 
cửa Việt Thànli, thềm gọi là Ngân Hổng. Đằng sau
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xây d iện  Tháng Thọ. Bôn trái xây gác Nhật Kim, 
bên phải xây gác Nguyệt Báo, xung quanh dựng 
hành lang thềm gọi là Kim Tinh. Bén trái gác 
Nguyệt Báo là tòa Lương Thạch, phía Tây xây gác 
Dục Đường (nhà tắm). Phía sau xây gác Phú Quô’c, 
thềm gọi lá Phượng Tiêu. Phía sau dựng cửa Thấu 
Viên, ao Dưỡng Ngư trên xây đình Ngoạn Y. 
Ba m ặt dinh có trồng hoa thơm cỏ lạ, nước thổng 
với sông. Ngoài ra các cung diện khác cũng được 
xây dựng  lién tục, không đời nào không có, không 
mấy nám  không có. Mỗi cung điện thường đều  có 
tường bao xung quanh và làm cửa thông với cung 
điện khác. Ngoài cung diện, các vị vua nhà Lý còn 
cho xây dựng nhiều công trình vân hóa tín ngưỡng 
khác d ế  phục vụ cho vua và hoàng tộc như: đền 
Quan Thánh, chùa Chân Giáo (nơi vua Lý Huệ 
Tôn đã  tu hành), dài Chúng Tiên dựng nảm 1161 
tầng trén  lợp ngói bạc, hồ ao làm cảnh cũng được 
lập  khá nhiều trong Hoàng Thành. Nẫm 1049, dào 
hồ Kim Minh vạn tuế, dắp  núi dá cao ba ngọn trên 
m ặt hồ  và xây cầu Vũ Phượng đi vào, 10 năm sau 
lại xây thèm điện Hồ Thiên bát giác ở dấy.  Năm 
1051 d à o  hồ Thụy Thanh, hồ ứ n g  Minh. Năm 
1098, đ à o  hổ Phượng Liên và xây tại dây  điện 
Sùng Uyẽn, bên trái lập diện Huy Dương, đình Lai 
Phượri;g bên phải dựng điện Ánh Thiềm, đình Át 
Vân, phíii trước xây lầu Trường Minh, phía sau bắc
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Cầu Ngoạn Hoa. Nhiều vườn ngự cũng  được dựng 
nên  trong  Hoàng Thành. M ùa thu n ăm  1048, mở 
luôn 3 vườn ngự: vườn Q uỳnh  Lâm, vườn Tháng 
Cẩnh và vườn Xuân Quang. Năm 1065, mở thèm 
vườn Thượng Lâm. Giữa th ế  kỷ XIV lại dựng một 
vườn ngự  nữa nô'i liền với hậu cung. Theo sử cũ 
còn ghi giữa vườn có dào  một cái hồ  lớn: "Trong 
hồ châ't đá làm núi, trên bờ hồ trồng thông, trúc 
và nhiều thứ  kỳ hoa diệu tháo khác thêm vào đây 
là chim quý thú lạ. BôVi m ặt khai cho sóng nước 
thông vào, gọi hồ ấy là hồ  Lạc Thanh Trì. v ề  phía 
tây hồ trồng hai cây quế, dựng  m ột tòa diện gọi 
là điện Lạc Thanh. Lại d à o  các hồ nhỏ khác, bắt 
người ở Hải Đông chở nước mặn chứa vào hồ ấy, 
đẻ nuôi các loài hải sản n h ư  đồi mồi cá biển và 
các loại ba ba. Rồi bắt người Hóa C hâu  bắt cá sâ'u 
thà vào  đấy. Lại có hổ Thanh N g ư  d ể  nuôi cá 
Thanh Phụ (cá diếc đuôi d ỏ  vảy biếc)... Lại làm 
d ã y  hành  lang ở tây điện thẳng đ ế n  cửa Hoàng 
Phúc, dự ng  d ãy  Trường Lang từ  gác Ng^iyên 
H uyền  đến  cửa Đại Triều phía tây.

Sau khi ch iến  th ắ n g  g iặc  M inh , I,ê I,ợ^ v ẫ n  
đ ó n g  đ ô  ở T hăng  Long n h ư n g  đổi t ê n  là Dông Đô 
rồi Đông Kinh (1430). về cơ bản Đông Đô thíi Lô 
không khác nhiều Thăng Long đời Lý, Trầr, Hồ 
chỉ có diều cung điện đền  đài dâ bị phá p h á o  hết
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cả. Nhà Lê mới dần d ầ n  sửa chữa xây dựng thêm.

Từ năm 1490 cho đến thế  kỷ XVI kinh thành 
mới có nhiều thay dổi. Trong thời gian này tường 
Hoàng thành cũng n h ư  Đại La thành luôn dược 
xây đ ắ p  mở rộng thêm ra. Năm 1490, để  đề phòng 
những n ạ n  loạn d â n g  như  Nghi Dẩn đang đêm 
trèo tường vào giết Lê N hân  Tôn ở trong cung, Lê 
Thánh Tôn cho xây lại Hoàng thành mở rộng thêm 
8 dặm  nữa. Công việc xây dựng  trong 8 tháng mới 
xong. Trong Hoàng thành, Lê Thánh Tôn cũng cho 
xây thêm cung điện và lập vườn Thượng Lâm để 
nuôi bách thú. Năm 1512, Lê Tương Dực giao Vũ 
N hư Tô đứng ra trông nom việc dựng hơn 100 nóc 
cung điện nguy nga, lại khởi công làm Cửu Trùng 
Đài mà sử cũ miêu tả là tuy chưa hoàn thành mà 
bóng rợp  nửa hồ Tây. Nảm 1514, Lê Tương Dực 
mở rộng  H oàng th àn h  thêm  m ây  nghìn trượng 
(mỗi trượng là 3,6m) bao bọc cả đ iện  Tường 
Quang, quán Trân Vũ và chùa Kim c ổ  Thiên Hoa. 
Từ năm  1516 đến năm  1527 là nâm  nhà Mạc cướp 
ngôi nhà Lê, kinh thành Thăng Long chìm trong 
lo ạn  lạc. H ầ u  hế t  các cung  đ iệ n  kho tàng  đ ề n  chùa 
cũng như  phường phô’ bị thiêu đô^t tàn phá nhiều 
lẳn. Trong nửa cuồi th ế  kỷ XVI, cục diện Nam Bắc 
triều với m ột bên là nhà Mạc và một bên !à Lê- 
Trịnh diễn  ra quyế t liệt với ưu thế ngày càng
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thuộc về phe Nam triều. Họ Trịnh lần lượt ciiếm 
dược nhiều tỉnh phía Đắc nh ư  Ninh Bình, Hà slam, 
Bắc Ninh... và đánh dến tận Thăng Long. Nhà Mạc 
phải rời bỏ kinh thành chạy lánh nạn nơi n à '  nơi 
khác. Thăng Long ngày m ột đ iêu  tàn. D ế n n ă m  
1585, không chịu nổi kiếp sông lưu vong tríờng 
kỳ như  vậy, Mạc Mâu HỢp quyết đ ịnh tríí lại 
Thăng Long. Một đợt xây dựng dại quy m ô lược 
khởi động. Từ đó về sau cũng không có lầr nào 
Hoàng thành được xây dựng  quy mỏ nh ư  thênữa. 
Năm 1599 Trịnh Tùng đuổi dược nhà Mạc lêi Cao 
Híìng tiấn về tiếp quán Thăng Long. Hoàng Tiành 
được tu sửa trong một tháng để  đón vua lê ra. 
Rồi từ ấy trở di nhừng cung điện mới xây c đều 
nằm  trong phủ  Chúa. Hoàng thành bị bỏ hoang 
phế  nhiều.

Năm 1788, Lê Chiêu Thông cáu việp nhà 
Thanh, Tôn Sĩ Nghị đem đại quân 29 v ạ n  Igười 
sang chiếm Thăng Long khổng tôn m ột hòi tên 
mũi dạn. Dựa thế  quân  Thanh, Lê Chiêu T)ô"ng 
diên cuồng trả thù họ Trịnh. Phủ chúa bị Lê Chiêu 
Thống đốt trụi cháy ròng rã một tuần mới hê. Tất 
cả những g'i liên quan đến  chúa Trịnh ở  Tìăng 
Long bị phá sạch. Kinh thành lại một lần  nfa ra 
tro. Dầu năm  1789, Quang Trung Nguyễn Hiệ ra 
Bắc lần thứ  ba đ á n h  tan quân  Thanh, Lê Chiêu

D.inh Icim t l i . ì n g c ả n h  H à Nội
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Thóng chạy sang Trung Quó'c, triều Hậu Lê kết 
thúc, Quang Trung dinh dỏ ở  Phú Xuân. Thăng 
.ong chi còn là Bác thành. Nám 1802 sau khi tiêu 

diệt xong Tây Sơn, Nguyền Ánh lên ngôi hoàng 
dê. Kinh đô  vần  dược dậ t  ử Phú Xuân. Thăng 
Long vẫn mang tên gọi là Thăng Long nhưng chữ 
"I.ong" là rồng bị chuyến thành chữ "Long" nghĩa 
à thịnh vượng, ý rằng nhà vua không còn ở đây. 

Dồng thởi nhừng gì còn sót lại của Hoàng Thành 
sau những trận dại hủy diệt cuối thế kí XVIII cũng 
lần lượt bị các dời vuíi nhà Nguyễn chuyển nôt 
vào Phú Xuân phục vụ cho công cuộc xây dưng 
kinh thành mới. Chi duy có điện Kính Thiên và 
Hậu Lâu dược giữ lại làm hành cung cho các vua 
Nguyễn mỗi khi ngự giá Bác thành. Năm 1805, Gia 
I.ong cho phá bò tường của Hoàng Thành củ vì 
cho rằng đây chí còn là Trấn Bắc thành mà Hoàng 
thành Thăng Long thì rộng lớn quá. Gia Long cho 
xầy dựng thành mới theo kiêu Vauban cùầ Pháp. 
Về quy mô thì nhô hơn thành cũ nhiều. Năm 1831, 
trong cuộc cái cách hành chính lớn, Minh Mạng 
dã cho đổi tên Thăng I.on^ thành tinh Hà Nội. Cái 
tôn này tổn tại cho đến năm 1888 khi nhà Nguyễn 
chính  thức n h ư ợ n g  h ẩ n  Hà Nội cho Pháp. Người 
Pháp dối Hà Nội thành thành phô”. Dến khi chiếm 
xong toàn Dông Dương, họ lại chọn đây  là thủ đổ 
cùa Liên bang Dông Dưitng thuộc Pháp, Thành Hà
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Nội bị phá đi hoàn toàn đ ể  lây đ ấ t  làm công sở 
và trại lứìh cho người Pháp. Ngoại t rừ  cửa  Bắc và 
cột cờ những gì còn sót lại của thành  Hà N ội đến  
hôm  nay chỉ là di chỉ khảo cổ và p h ụ c  dựnj;.

Khu khảo cổ 18 Hoàng Diệu

Di tích này bao gồm tầng dưới cùng  là một 
phần  bên phía dông của thành Đại La dưới thời 
Cao Biền, nhà Đường, tầng trên là cung đ iện  nhà 
Lý và nhà Trần, tiếp theo là một p h ầ n  trung tâm 
của đông  cung nhà Lê và trên cùng là một phần 
của trung tâm tòa thành tỉnh Hà N ội th ế  kỳ 19.

K* QO



l)(ính l<im Iháng  c à n h  H à Nội

ĩhằnh QỂ Lo9

Địa chù Xã c ổ  Loa, huyện Đôn^Anh.

Đây là vùng đấ t  đỏ  thành của nước Ảu Lạc, 
thê kỷ 3 trước Công nguyên, của triều dại An 
ưương Vưưng và là kinh đô đ ầu  tiên của Nhà 
nước phong kiến dộc lập với vua Ngô Quyền vào 
năm 939.

C ố  Loa tà đất đ ế  kinh

T rô n g  rii lạ i th ấ y  íoà thành ỉiân  xày.

Thành c ổ  l.oa do  An Dương vương xây dựngy 
theo truyền thuyết có 9 lớp thành, nay chỉ còn dâ*u 

cúa ba lớp: Thành trong, thành giữa và thành 
ngoài lồng vào  nhau. Cả ba vòng thành dài 
khoảng 16 km, rộng hơn 400ha. Sông Thiếp tức 
Hoàng Giang làm hào thiôn nhiôn bao quanh, 
trước còn niYi với sông Hồng và sông cáu , nên c ổ
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Loa đã từng là cáng lớn của nước ta.

Với chiều cao trung bình cùa tường thàm  nay 
là 5m, mảt rộng từ  6 đến 12m, chân thành ừ 20 
đến  3Gm, chỉ tính 3 vòng thành  còn lại khôi Uợng 
đâ't đ ắp  đã trên 2 triệu m3, chứng tỏ Cổ L>a là 
một công trình xây dựng dổ sộ, một thành tụ i lao 
động to lớn cúa nhân dân ta thời xưa. v ề  mặtquân 
sự, Thành c ổ  Loa là một công trình phònị ngự 
kiên cô' và lợi hại. Mặt ngoài thành  dựng iứng 
như  bức tường cán giặc. Mặt trong thoai thod gần 
thành những bậc thang đ ể  quân  lính đi lại tuần 
tra canh gác và vận  dộng  lên m ặt thành  rhanh 
chóng. Phía ngoài sát chân thành có hào sâi nổi 
với sông Hoàng trở thành  những  dường vân 
chuyển cúa quân thuỷ râ't lợi hại.

Cấu trúc của thành Cô’ Loa cũng đặc biệt. 
Thành trong cùng là m ột hình chữ nhật cân ;ứng. 
Còn hai vòng thành ngoài không có hình dá\g rỗ 
rệt, khoảng cách giửa các vòng cũng khônị: đều, 
cho nên nhìn chung như  xoáy ô'c vì vậy mà ló tên 
là Loa thành (Thành ô"c). N hững đi tích phụ huộc 
vào thành cổ còn có Gò Cột Cờ, N gự Xạ Đd, Gồ 
Đống Sắn, Gò Đông Chuông, Gò Đống Giái, Gò 
Pháo Đài... những vọng gác dược gọi là "ho. hồi" 
và d ấ u  vết các cửa thành.
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Truyền thuyết kể rằng: Khi xây Thành ô'c cứ 
d ắ p  thành cao lại dố  phải nhờ có Trân Tiên Huyền 
Vũ trừ  yêu gà irắng, thành mới xây xong. Sau lại 
có thần  Kim Quy hiện lên ở sông Hoàng, chồ này 
có chiếc cầu đá vào chợ Sa, Thần cho móng làm 
lẫy nỏ thần đ ể  giữ nước.

Sau 50 năm trị vì, vua Thục mắc mưu Triệu 
Đà cho con là Trọng Thuỷ sang cầu hôn công chúa 
Mỵ Châu và ở rể. Trọng Thuỷ dánh  cắp nỏ thần 
đ ể  vua  cha đem quán  sang cướp nước Â u  Lạc. 
N gày  quân  Triệu chiến tháng cũng là ngày bi 
thảm của môì lình Mỵ Châu - Trọng Thuỷ.

Quần thể Thành c ổ  Loa hiện nay gồm có: Đền 
Thục An Dương Vưcftig; Giếng Ngọc; Am Bà Chúa.

Danh l,ini ll iáng c ả n h  Hà Nội
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Thành Thâng Long

Địa chỉ: Nằm giữa các đường phố  Hoàng Diệu, 
Hoàng Vãn Thụ, Độc Lập, Bắc Sơn.

Thành Thăng Long được triều Lý xây từ thế 
kỷ 11, khi Lý Cóng u ẩ n  dời dô  vè Thăng Long. 
Thành Thăng Long được xây dựng  trọng phạm vi 
thành  Đại La nhưng có chu vi nhỏ hơn. Cũng 
giông như  các thành cổ khác, thành Thăng Long 
có cấu trúc tam trùng thành quách, bao gồm 3 lớp:

Lớp ngoài cùng có tên là Kinh thành, được 
đ ắ p  bằng đâ't, là nơi d â n  cư sinh sôVig với các 
ngành nghề thủ công và hoạt động thương nghiệp 
và còn là nơi bảo vệ vành ngoài.

Tiếp theo là H oàng thành  hay khu triều 
chính. Đây là nơi ở và làm việc của các quan lại 
cao cấp trong triều dinh.
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D an h  l,im th á n g  cành  Hà Nỏi

Lứp cuối cùng là Tiỉ cấm thành. Đây là nơi 
dành cho vua, hoàng hậu và cung tần mỹ niĩ ở. Tử 
Cấm thành có nhiều tên gọi khác nhau qua các triều 
đại: Cung thảnh (thời nhà Lý), Long PhưỢng thành 
(thời nhà Trần) và Cấm thành (thời nhà Hậu Lê).

Các tường thành liên hệ với nhau bằng các 
cửa ổ. Tử Câm  thành nôi với Hoàng thành duy 
nhâ”t bằng cửa Doan Mổn. Hoàng thành nổì với 
Kinh thành bằng rất nhiều cửa nhưng hiện nay chỉ 
còn lại cứa Bắc Môn. Ô Quan chưởng là cửa ô còrí 
sót lại hiện nay thuộc m ạng lưới các cửa ô liên hệ 
giữa Kinh thành và Hoàng thành.

Theo Luật di sản văn hoá, trước khi thực hiện 
d ự  á n  xâv dựng Nhà Quô'c hội và Hội trường Ba 
Đình, trên khu vực nằm giữa các đường phô' 
H oàng Diệu, Hoàng Vãn Thụ, Độc Lập, Bắc Sơn, 
Chính phủ cho phép  Viộn Khảo cổ học tiến hành 
khai q u ậ t  trên diện rộng. Từ tháng 12/2002 dến 
nay, dã  khai quật trên diện tích hơn 19.000m2. Đây 
hì quy  mỏ khai quật khảo cố học lớn nhâ't ở Việt 
Nam và cũng vào loại lớn nhất ở Đông Nam á. Từ 
dó  dã phát lộ một phức hệ di tích -  di vật rầ't 
phong phú, đa dạng từ thành Đại La (thế kỷ VII ' 
IX) đ ế n  thành Thăng Long (thế kỷ XI -XVIIl) và 
thành Hà Nội (thế kỷ XIX).
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Thồnh g6  Son Tồy

Địa chỉ: Thị xã Sơn Tây.

Thành cổ Sơn Tây là m ộ t tòa thành quin sự 
k iến  trúc bằng  gạch đá ong (là loại vật liệỉ xây 
d ự n g  đặc thù  của vùng Sơn Tây). Thành đưcc xây 
d ự n g  vào  n ăm  1822 tr iều  vua Minh Mạnj nhà 
Nguyễn, tại thủ  phủ của trân  Sơn Tây (sau 1. tủih 
Sơn Tây). Thành  đồng thời từng là thủ phi của 
vùng Tam tuyên (3 tỉnh Sơn Tây, Hưng Hóa, \ jy ên  
Q uang thời nhà Nguyễn), vì Tổng đô'c Tam uyên 
cũng  thường kiêm lý Tuần phd Sơn Tây và [ỵ sở 
Tổng đốc  Tam tuyên  chính là thành Sơn Tây. 
Thành cố này, trong khoáng thập kỷ 70 - 8» cùa 
th ế  ký XIX, là m ột trung tâm  phòng bị kháng rhiến 
chống Pháp của quan lại triều đình nhà Nịuyễn 
(với n h ữ n ^  nhân  vật lãnh đạo  như: Hoàn; Kế 
Viêm, Lưu Vĩnh Phúc,...). Ngày nay, tòa thàni này 
vẫn  còn tổii tại ở trung tâm thị xã Sơn Tây, Hi Nội
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và trỏ một di tích lịch sử và kiên trúc quân sự.

Thành cố Sơn Tây dược kiên trúc theo kiểu 
Vauban ( k i ể u  c ô n g  t r ì n h  qU c ln  s ự  l ấ y  theo t ê n  k ỹ  

sư  Vauban người Pháp), tường thành  chạy theo 
dường ị;ãy khúc, nhưng tống thể có hình vuông, 
mỗi cạnh dài khoảng 400 m, diện tích khoảng 16 
ha, chiều cao tường thành khoảng 5 m. Ngoài 
thành  là hào nước sâu 3 m, rộng tới 20 m và dài 
khoảng 1.795 m, dưỢc nối ra sông Tích Giang tại 
góc thành phía Tầy Nam (bởi cống Ba Quân), bòn 
m ặt thành có các cổng vòm bằng đá ong. Thành 
nằm  giữa thị xã Sơn Tây, trôn phần  dâ't của hai 
làng cổ là Thuẩn Nghệ và Mai Trai, cách trung 
tâm  Hà Nội khoảng 42 km. Thành có 4 cửa quay 
ra các hướng Bắc (chính xác là hướng Bắc Đông 
Bắc), Nam, Tây, Đông, và lần lượt có tên là: cửa 
Hậu, cửa Tiền, cửa Hừu, cửa Tả. Hai cửa chính là 
cửa Tiền và cửa Hậu, có cầu bắc qua hào  nước, 
d ẫ n  vào cống ihành. Trục kiến trúc chính của 
thành là trục nô'i hai cửa Tiền và Hậu, theo hướng 
13ắc Đông Bắc - Nam Tây Nam.
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Bảo tàng Wè Shí Minh

Địa chỉ: Bảo tàng Hồ C hí M iìih điỉỢc xảy dựng 
ở  phía snu Lăng Chủ tịch Hồ Chí M inh, m ật cbínỉt 
hướtig ra đường Hùng vương.

Bảo tàng  Hồ Chí Minh là một bẩo tàng vào 
loại lớn nhá t  cùa Việt Nam. Báo làng tập trung 
chủ yếu vào việc t r ư n g  bày những hiện vật, tư liệu 
về cuộc đời và con người Chù tịch Hồ Chí Minh. 
Bảo tàng nằm  trong khu vực có nhiẻu di tích như: 
Lăng Chủ tịch Hổ Chí Minh, Khu di tích Phú Chú 
tịch, chùa Một Cột... tạo thành một quần  thê’ các 
di tích thu hú t  khách thăm  quan trong và ngoài 
nước. Bảo tàng Hồ Chí Minh là một công trình văn 
hoá lớn dược xây dựng theo nguyện vọng cua toàn 
Ihể nhân  d ân  Viột Nam đ ể  tướng niệm vị lành tụ 
vô cùng kinh yêu  cúa m ình • Chủ tịch Hổ Chí 
Minh, Anh hùng  Giải phóng  dân  tộc, nhà v ĩn  hoá 
kiệt xuất. C ông trình d ư ợ c  khánh thành ngày
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19/5/1990, đúng  vào kỷ niệm 100 nãm  ngày sinh 
cúa Chù tịch Hồ Chí Minh. Dây cũng là thể hiện 
lòng biết cín và đời đời ghì nhớ công lao to lớn 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh và quyết tâm  của nhân 
diln Việt Nam kế  tục trung thành sự nghiệp cách 
m ạng  vĩ dại của Người, đoàn kết phâ"!! đấu  xây 
dư n g  một nước Việt Nam hoà bình, thống nhâ”t, 
độc lập, d<ĩn chú và giàu mạnh, hỢp tác và hữu 
nghị với nhân dân  thê' giới.
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G ả o  t à n g

lích sử  Ouốn sư  Viêt Nsm • • •

Địa chỉ: 28A Điện Biên Phủ, qitận. Ba Đình.

Bảo tàng  Lịch sử  Q u ân  sự  Việt Nam, trước 
đây  gọi là Bảo tàng Q uân  đội, là viện bảo tàng về 
lịch sử  q u ân  sự  Việt Nam, m ở cửa lần đầu  vào  dịp 
kỷ niệm  15 năm  thành  lập  Q uân  đội N h ân  dân  
Việt Nam (22 tháng  12 năm  1959) trên  d iện  tích 
đ ấ t  khoảng  lO.OOOm^. Diện tích trưng bày là 
2.000m^.

Bảo tàng trưng bày những hiện vật và tài liệu 
giới thiệu quá trình ra đời và trưởng thành  của các 
lực lư ợng  v ũ  t r a n g  n h â n  d ầ n  V iệt N a m  q u a  các 
thời kỳ lịch sử.

Nội dung  trưng bày chia làm 6 phần:

- Lịch sử  của dân  tộc và sự ra đời của Quân
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đ ộ i  N hân  dân  Việt Nam

• Cuộc kháng chiến chông thực d ân  Pháp

- Cuộc kháng chiến chố’ng d ế  quôc Mỹ

- Quân đội Việt Nam tiến  lôn chínli quy hiện đại

- Q uân  dân  một lòng - bách chiến bách thắng

- Khu trưng bày ngoài trời có m áy  bay, xe 
tă n g ,  trọng  pháo, thiêì giáp, tên lửa, súng  côi, 
bom... đ ều  là những hiện vật có kích thước lớn.

Bào tàng  còn trưng bày  những  b ản  đồ, sa 
bàm về chiến dịch Diện Biên Phù, chiến dịch Hồ 
C h í  Minh lịch sủ, nhđng  hiện vật quý về các trận 
đámh và những chiến sỹ anh hùng trong lực lượng 
vũ trang.
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8ảc Mỹ íhiỉật

Địa chỉ: số 66, đường Nguyễn Tỉiái Học quận 
Ba Đình.

Là nơi lưu giữ và trưng bày các tác phấn, mỹ 
thuật có giá trị của các hoạ sĩ, nhà điêu khic cùa 
Việt Nam qua nhiều thế  hộ. Giới thiệu quá trình 
ìình thành và phát triển của Mỹ thuật Việt ^am.

Từ ngày 24/6/1966, Viện Báo tàng Mỹ thuật 
Việt Nam chính thức di vào hoạt động. Với kioâng
1 vạn tác phẩm, hiện vậ t  gôc, hiện vật phỊi’ chô”, 
phiên bản, tranh ânh, bảo tàng trưng bày ại 16 
phòng với nội dung:

- Mỹ thuật các dân  tộc trong dại gia đnh tô' 
quô"c Việt Nam

Mỹ thuật Việt Nam thời đại nguyôn íhu)và cổ 
đại (thời đại đá mới, thời dại dồ dồng và sơ kỳ tồ sắt)
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- Mỹ thuột Việt Nam thời phong kiên (thố kỷ
11 - 18}

- Nghệ thuật điêu khác cổ Viộl Nam (nhữnị; 
tác phẩm ticu biếu từ thó’ kv 11 đến thế kỷ 19).

- Tranh dân gian Việt Nam

- Mv thuật ứng dụng và mỹ thuật trang tri dàn 
gian Việt Nnm

- Mỹ thuật Công nghệ Việt Nam hiện dại

• Mỹ thuật Việt Nam trước Cách mạng Tháng
8 /  1945

- Mv Ihuột Việt Nam giai đoạn chông Pháp 
(1946 - 1954)

- Mỹ thuật Việt Nam từ năm 1954 đên nav-

Ngoài ra, Bảo tàng còn có những sưu tập từ 
các triển lâm mỹ thuột chuyên đề từ Trung ương 
dến dịa phương như nghệ thuật điêu khắc đá cố 
Việt Nam, nghệ thuật thời đại dồ đồng, nghệ thuật 
gốm cổ  Việt Nam, tranh dân gian, tranh các dân tộc 
ít người, tranh scín mài, sơn dầu, điôu khắc. Một số 
sơu tập nghệ thuật thế giới cổ dại và cận - hiện dại 
qua các phiên bán...
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Gẩo tàng  QốcSi mạng Việỉ Ham

Địa chỉ: số 25 Tông Đ ản, 216 Trần Quang 
K hải, quặn Hoàn Kiếm .

Bảo tàng  Cách m ạng Việt Nam là nơi tái hiện 
lịch sử  d â u  tranh hàng  trăm  n ă m  qua của  nhân 
d â n  Việt N am  chông Pháp , chông N hậ t ,  chông 
Mỹ, chông phong  kiến, dành  lại nền độc  lập  tự  do 
cho Việt Nam.

Tháng 12 nám  1954, sau hai tháng trở về Thủ 
đô , Hội đồng  chính phủ  quyết đ ịnh xây d ự n g  Viện 
Bảo tàng Cách mạng. Từ d ây  việc th u  th ập  hiện 
vậ t  được tiến hành  trên khắp miền Bắc và tới ngày 
m ù n g  6  t h á n g  1 n ă m  1959, V iện  Bảo t à n g  C ách  
m ạng  Việt N am  làm lễ khánh thành.

Nơi đ â y  nguyên  là Sở Thương b inh  Việt Nam 
cũ, m ậ t  ch ính  quay ra đường  Trần Q u a n g  Khải, 
m ặ t  sau là p h ố  Tông Đản. Sau khi cải tạo  gồm  29

K* 9 4  •>»



D a n h  l<ìin th á n g  c ả n h  H à  Nội

phòng, trưng bày trên 4 vạn hiện vật. Phòng đầu 
tiôn giới thiệu chung về con người và đất míớc Việt 
Nam, phòng cuối cùng giới thiệu tình doàn kết cùa 
thế giới với nước ta. 27 phòng khác trưng bày hiện 
vật về cuộc dấu  tranh cùa nhân dân  ta chống thực 
dân Pháp, chông phát xít Nhật, chống đ ế  quốc Mỹ, 
từ thế  kỷ XIX đcVi m ùa xuân năm 1975.

Tại đây  có nhơng  bộ sưu tập râ”t quý về hoạt 
động  Cách m ạng của Bác Hồ và các lãnh tụ khác, 
các sách báo của Đảng(1920-1945), cờ Đảng năm 
1930, cờ dỏ sao vàng nâm  1941... Sưu lập vũ khí 
trong dó dặc biệt có lưỡi mác của đội xích vệ ở 
Nghệ An năm  1930, súng khai hậu của đu kích Bắc 
Síín năm  1941, bệ phóng  tên lửa bắn tan xác máy 
bay Mỹ B52 trên trời Hà Nội tháng 12 năm  1972.
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6ảo  tằng  ổân <ỆC h ọ c

Địa chỉ: Đường Ngityễn Văn H uyên, quận cầu 
Giấy.

Bào tàng  Dân tộc học Việt N am  dươc khai 
trương vào cuô*i nám 1997. Ngay từ  khi ra đời, nơi 
dây  đã thực sự thu hú t  sự  quan  tâm  của nhiều 
khách d u  lịch và các nhà nghiên cứu  văn hjá, dân  
tộc học trong nước và quô*c tế.

Bảo tàng  Dán tộc học Việt N am  do kiến trúc 
sư  Hà Dức Lịnh (người dân tộc Tày, Công ty Xây 
dựng  nhà ở  và công trình công cộng, Bộ Xây 
dựng) thiết kế. Nội thât công trình do bà k ến  trúc 
s ư  V éron ique  Dollíus (người P h á p )  thiết cố. Bảo 
tàng gồm hai khu vực chính; Trong nhà va ngoài 
trời. Khu vực írong nhà bao gổm  các khsì nhà: 
Nhà trưng bày, cơ sở nghiên cứu, thư viện, hệ 
thỏng kho bẩo quản, hệ thông các bộ p tậ n  kỹ
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thuật, hội trường... Các khôi nhà này Hôn hoàn với 
nhau, có các lôì di hỢp lý, với tổng d iện  tích 
2.480m% trong dó 750m- dành  cho kho bảo quản 
hiện vật. Khu trưng bày ngoài trời sẽ dược hoàn 
thành vào những năm dầu thế  kỷ XXI.

Bảo tàng Dân tộc học lưu giữ 10.000 hiện vật, 
15.000 ảnh đen trắng, hàng trăm báng viđeo, băng 
cát set phiìn ánh mọi mật đời sông, sinh hoạt, 
phong tục, tập quán cúa 54 dân  tộc trôn khắp đất 
nước Viột Nam. Du khách dến dây có thể hiểu rõ 
hcín sự da dạng, đặc sắc vãn hoá của từng dân  tộc, 
từng vùng cũng như giá trị truyền thống chung cúa 
các dân tộc Việt Nam thông qua các hiện vật trưng 
bày mà chủ yếu là hiện vật gốc dược bố  trí một 
cách đơn gián không cầu kỳ dể  người xem có thc 
cám thụ nh iều  nhâ”t cái hay, cái đẹp, cái tinh tế 
trong đời sông vãn hoá cùa mỗi dân tộc Việt Nam.

Hiện vật trưng bày dược sáp xếp, bô' trí một 
c.ích khoa học, dề hiểu, dễ cám thụ. Khu irưtvg bày 
thường xuyên trong nhà có diộn lích 2,500m2 (bao 
gồm 2 táng) được chia làm 9 phần;

- Giứi thiộvỉ chung

- Giới thiệu dân tộc Việt (Kinh)

- Các d à n  tộc nhóm ngôn ngữ Tày, Thái và
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Ka dai

- Các dân  tộc nhóm ngôn  ng ừ  H' Mỏng, Dao, 
Tạng, Sán Dìu, Ngái

- Các dân  tộc nhóm ngôn  ngữ  Môn — Khmer

- Các dân  tộc nhóm  ngôn  ngữ  Nam Đầo

- Các dân  tộc Chăm, Hoa, Khmer

- Giao lưu, hội nhập  giữa các d â n  tộc

- Bảo tàng Dân tộc học là bảo làng thu hút 
được đông  đ á o  khách tham  quan, ngh iên  cứu 
trong và ngoài nước.
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Gảo lồng Wồ Nội

£}ịa chỉ: Mi/ Đình, huyện Từ  Liêm.

Báo tàng Hà Nội dược thành lập từ năm  1982 
theo quyết dịnh của UBND Thành phô' Hà Nội. 
Cản cứ vào tính châ”t của Báo tàng và đặc điểm 
của Thú đổ, nội dung nghiôn cứu trưng bày của 
Báo tàng Hà Nội được chia làm 3 phần  như  sau:

- Lịch sử thiôn nhiên Hà Nội.

- Lịch sử Hà Nội từ  khi dựng nước đến  trước 
Cách mạng tháng Tám.

- Lịch sứ Hà Nội từ sau Cách m ạng  tháng 
Tám năm  1945 đến nay.

Hiện nay, trong kho Bảo tàng Hà Nội đang 
lưu t rữ  khoáng 16.000 hiện vật, trong đó riêng kho 
cổ vật quý hiếm dã chiếm lới hơn 7.000 hiện vật 
với đủ  loại hình và châì liộu khác nhau. Nếu chỉ 

•  ậ 
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tínb riêng các sưu tập  hiện vật văn hoá k>áo cổ 
học dã chiếm tới hơn 2.000 hiện vật, là nhừig sưu 
tập hiện vật bảo tàng  râ't có giá trị về khoa nọc và 
lịch sử. Hà Nội là m ột trung tầm  quán ư của 
người Việt cổ. Điều này  dược thể hiện ờ  tết quà 
nghiên cứu các giai đoạn  văn hoá khảo o ’ dược 
diễn biến và phát triển liên tục qua các CU)C khai 
quật khảo cổ ở các di chỉ như  Đồng Vônj, Xuân 
Kiều, Bãi Mèn, Tiên Hội, Đình Chàng, 3ường 
Mây... Khu di tích c ổ  Loa là ruột kho lưu rữ  lớn. 
Các hiện vật bảo tàng ở đ â y  có ý nghĩa quai trọng 
trong việc nghiên cứu lịch sử  Việt Nam, Vầ\ minh 
Dông Sơn trong buổi đ ầ u  dựng  nước.

Ngày 19/5/2008, Bảo tàng Hà Nội đi chính 
ỉhức được khởi công xây mới tại dườnị Phạm 
Hùng (Mễ Trì, Từ Liêm, HN). Đây là côrt; trình 
quan trọng hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng 
Long - Hà Nội, d ự  đ ịnh  sẽ hoàn  tâ”t trưcc ngày 
30/4/2010.

Công trình Bảo tàng Hà Nội dưỢc XtV diíng 
trên tổng diện tích; 53.963m2, cạnh Trung tm  Hội 
nghị Quô'c gia. Công trình có chiều cao 30,7ln, gồm 
4 tầng nổi và 2 tầng hầm; diện tích xây dựig công 
trình khoẩng 11.925m2, diện tích sàn xâ’ dựng 
30.208m2 (kể cà diện tích tầng hầm và tầnị mái).
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Cỏn^* trình có 2 tầng hầm dược bô' trí 2 phòng 
họp và các phòng kỹ thuíỊt phục  vụ {tầng hầm 2 
có chiều cao 5,5m, tầng hẩm 1 có chiều cao 5,Om). 
Tầng 1 có chiều cao 6m bố trí 1 tiền sảnh là lôi 
vào chíah khu triển lãm, các khu trưng bày tạm 
thời và 1 khu giải khát.

Từ tầng 2 đến tầng 4 sẽ bô' trí không gian 
trống linh hoạt cho việc thiết lập các khu trưng 
bày triồn lãm các hiện vật cúa Báo tàng, riêng tầng
4 còn bố trí thêm khu văn phòng  hành chính cho 
dctn vị quàn lý Bảo tàng. Công trình dược thiết kế 
3 thang máy, 4 thang bộ.

Hình đáng cứa Bảo tàng Hà Nội có kết cấu 
hình kim tự tháp ngược, trong đó tầng 4 có diện 
tích lớn nhát, các tầng dưới nhỏ dần. Công trinh 
có dầy  đù các công trình liên hoàn  điện, nước, 
cảnh quan công trình (cây xanh, hệ thông câ'p diện, 
chiếu sáng, cấp thoát nước ngoài nhà)...

Bảo tàng Hà Nội được thiết kế  bởi Cty LD 
GMP International GmbH-Inros Lackner AG (CH 
Liôn bang Dức). Dây cũng lủ điín vị dã thực hiộn 
thiết k ế  khu Trung tâm Hội nghị Quôc gia.
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6ắ c  6 ộ  P h ủ

Địa chi: số 12, Ngô Q uyền, quận Hoàn Kiêm.

Thời thuộc Pháp là Phủ thông sứ Bắc ỉ*ỳ. Sau 
ngày Nhật dảo  chính Pháp (9.3.1945), dổi thành 
Phủ khâm sai Bắc Kỳ. Trong ngày tống khứ nghĩa 
(19.8.1945) ở Hà Nội, các lực lượng cách ưicng đã 
tiến công và chiếm giữ. Sau Cách mạng thárg Tám 
1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phi lâm 
thời về làm việc tại đây  trong m ột thời giai ngắn 
và dổi tên thành Bắc Bộ phủ. Sau ngày giâiohóng 
Hà Nội (1954), Bắc Bộ phủ được sửa sanglại và 
trở thành Nhà khách của Chính phủ.

K* 1Ũ2 *>ỉ



D dnh lam  th ắ n g  c ả n h  HÀ Nội

Gè  { lế n g  Q s

Địa chỉ: Phổ Sơn Tây, quận E)ốug Đa.

Gò Đỏng Đa là một gò nằm bên dường phó' 
Tây Sơn, phường Quang Trung, quận Đông Đa, 
thành phổ* Hà Nội. Tại đây năm  1789 quân  Tây 
S(ín đã đại phá và đánh thắng quân Thanh trong 
trận Ngọc Hồi - Đông Da.

Sau chiến thắng, vua Quang Trung cho thu 
nhặt xác giặc xếp vào 12 cái hô' rộng, lâ'p đâ't chôn 
và dắp  cao thành gò nhằm biểu dương chiến công 
của quân  và d ân  nước nhà cũng như  đê’ cảnh cáo 
các lực lượng xâm lược.

12 gò này nằm giái rác từ làng Thịnh Quang 
đến  làng Nam Đồng, trộn các gò cây côi mọc um 
tùm nên  có tên là Đông Đa. Năm 1851, do  mở 
dường mở chợ, dào  xẻ nhiều nơi thây nhiều hài 
cốt, lại cho thu vào  một hô" cao lên nỗì liền với
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núi Xưa, thành gò thứ 13, tức là gò còn lại hiện 
nay. Còn 12 gò khác đã bị phạt di trong thời gian 
người Pháp m ở rộng Hà Nội năm  1890.

Chiến thắng Đỏng Đa cùng với chiến thắng 
Ngọc Hồi - Đầm Mực dưới sự  chỉ huy của Quang 
Trung dã phá tan 20 vạn quân Thanh, giải phóng 
thành Thăng.

Hàng năm  cứ vào ngày m ồng 5 Tết, nhân  dân 
thường tô’ chức hội gò Đông Đa đ ể  ôn  lại những 
sự kiện lịch sử  dã diễn ra tại nơi đây, dặc  biệt có 
tục rước rồng lửa đã thành lễ hội truyền  thông 
cùa người Hà Nội.
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Tượng ổài Lý Thối T é 
Vưủn h09 Qhí Linh

Địa cỉỉỉ: Nằm giữa phô Dinh Tiên Hoàng ~ Lê 
Lai -  Lê Thạch, quận Hoàn K iếm .

Vườn hoa Chí Linh từng mang tên Vườn hoa 
Paul Bert (do thực dân  Pháp đặt). Tới năm 1945, 
ĐổV lý Hà Nội là ông Tr<in Văn Lai quyết định 
thay đổi hoàn toàn các tên phô” và vườn hoa từ tên 
tiếng Pháp bằng các danh nhân  Việt. Đốc lý Lai ý 
thức dược khu vườn hoa Chí Linh, Bờ Hồ liên 
quan đến truyền rùa thần trả gươm cho Lê Lợi. Do 
vậy, những  tuyến phô' quanh khu vực này vinh dự 
dược mang danh các vị anh hùng: Nguyễn Xí, Trần 
Nguyên Hãn, Lê Lai, Dinh I.ễ, Dinh Liệt... là các 
danh  tướng cùa phong trào Lam Scfn.

Phía Tây tỉnh Thanh Hoá (quê hương của Lê 
Lợi) có m ột vùng được gọi theo tiếng dân tộc Thái
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là Pù Linh (chuyển sang tiếng Việt lầ Chí Linh). 
Dầy chính là nơi trong thời gian khởi đầu cuộc 
khởi nghĩa Lam Sơn, Lê Lợi đã m ấy lần phải lui 
quân về lánh nạn. Núi rừng Pù Linh cũng chính 
là nơi diễn ra vụ  Lê Lai đóng  giả Lê Lợi. Bởi vậy, 
Đôc Lai quyế t  định đổi tên v ư ờ n  hoa Paul Bert 
thành Vườn hoa Chí Linh.

Tượng đài Lý Thái Tổ đ ặ t  tại vườn hoa Chí 
Linh, nhìn ra hồ Hoàn Kiếm, trung tâm thù đô Hà 
Nội; khánh  thành ngày 7 /10/2004, do  nhà điêu 
khắc Vi Thị Hoa sáng tác, Công ty TNHH Mỹ nghộ 
Đoàn Kết tỉnh Nam Định thực h iện  bằng đổng 
nguyên chất, dúc  liền khcVi, nặng  32 tâ"n (tượng 12 
tân, bệ 20 tán), cao 10,1 m (tượng cao 6,8m, bệ cao 
3,3m), là m ột công trình kiến trúc văn  hoá đẹp, 
nhằm  tỗn vinh vị vua Lý Thái T ổ  (974 - 1028), 
người khởi lập và tạo dựng  nên  m ành đât ngàn 
năm văn hiến, dồng thời là công trình chào mừng 
50 năm  giải phóng Thù đô (10/10/1954 - 
10/10/2004), tiến tới kì n iệm  1000 nảm  Thăng 
Long - Hà Nội (1010 - 2010).
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Vỗíì Miếu - Guếc Tử Giáín

Địa cỉù: Phường Vàn M iêu, quận Đông Đa.

Theo Đại Việl sứ ký, vào mùa Ihu năm  Canh 
Tuất - 1070, Vua \.ý  Thánh Tông đã cho khởi công 
xây dựng Văn Miếu để  thờ các bậc tiên thánh tiên 
hiền, các bậc nho gia có công với nước, trong đó 
có thờ Khổng Tử - người sáng lập ra nền nho giáo 
phương Đông và Tư nghiệp Quô”c Tử Giám Chu 
Văn An, người thầy tiêu biểu đạo cao, đức trọng 
của nền giáo dục Việt Nam.

Sáu năm sau ‘ nãm 1076, Vua Lý N hân  Tông 
quyết định khởi xây Quô‘c Tử Giám '  m ột trường 
Nho học cao câp nhâ”t hỏi bây giờ nhằm  dào  tạo 
nhân tài cho dâ't nước. Đây là một sự  kiện có ý 
nghĩa quan trọng đánh dấu  sự chọn lựa đ ầ u  tiên 
của triều đình phong kiến Việt Nam về vấn  đề 
g iáo  dục, dào tạo con người Việt Nam theo mô
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hình Nho học châu Á.

Tọa lạc trên khuôn viên hơn 54.000m2 khu 
di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám nằm giừi bô^n 
dãy phố, cổng chính ở  đường Quôc Tử Giám(phía 
Nam), phía Bắc giáp đường Nguyễn Thái Học, 
phía Đông g iáp  phô' Tổn Đức Thắng, phía l ì y  là 
phô' Văn Miếu. Bên ngoài có iường vây bónphía, 
bên trong chia làm 5 khu vực.

Khu vực 1 gồm có Văn hổ (hồ văn); Văn 
Miếu môn, tức cổng tam quan ngoài cùng, :ống 
có ba cửa, cửa giữa to cao và xây hai táng, tầng 
trên có ba chữ Văn Miếu môn.

Khu vực thứ  hai, từ cổng chính đi th ln ị  vào 
cổng thứ hai là Đại Trung môn, bôn trái là Tìánh 
Dực môn, bôn phải có Đạt Tài môn. Tiô^p troig là 
Khuê Vãn Các (được xây dựng vào năm 180 ).

Khu vực 3 là giếng Thiên Quang Chiên 
Quang tỉnh có nghĩa là giếng trời trong sáng. Tại 
khu vực n ày  có 82 bia Tiến sĩ dự ng  thànl hai 
hàng, m ặt bia quay về giếng, là một di tíchthật 
sự  có giá trị.

Qua cửa Đại Thành là vào khu vực thứ 4 cửa 
Đại Thành cũng  mỏ đầu  cho những  kiến trúc 
chính n h ư  hai d ãy  Tà Vu và Hữu Vu, chính ;iữa

D a n h  lam  ih ẩ n g  câ t ìh  H à  Nội
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là Toà Đại Bái đường, tạo thành  một cụm kiến 
trúc hinh chử  u  cỏ kính và truyền thống. Xưa, đây 
là nơi thờ những vị Tổ đạo Nho.

Khu trong cùng là nơi giáng dạy của trường 
Quôc Tứ Giám thời Lê, nhiều  th ế  hệ nhân tài 
"nguyên khí cúa nước nhà" đã được rèn giũa tại 
đây. Khi nhà Nguyễn dời trường Quô'c học vào 
Huế, nơi dây dùng  làni đền thờ Khi Thánh (cha 
mẹ Khổng Tử), nhiíng ngôi dền  này dã bị hư  hỏng 
hoàn toàn trong chiến tranh...

Bô' rụ r  của toán thố Vãn Miếu như vậy muộn 
nhất là cũng có tử đời I-õ (thế kỷ 15 - thế kỷ 18). 
Riêng Khuê Vãn Các mới dưỢc dựng khoảng đầu  
thế  kỷ 19, nhưng cũng nằm trong quy hoạch tổng 
thể vô"n có của những Vản Miếu (như Văn Miếu ở 
Khúc Phụ, Trung Quô’c, quê hương của Khổng 1 ư, 
cõ đú  Dại Trung Môn, Khuê Văn Các, Đại Thành 
Môn, Đại Thành Điện, bia tiến sĩ.-.)- Khuê Văn Các 
ờ  Văn Miếu Hà Nội thường là nơi lổ chức bình các 
bài văn thơ hay cứa các sĩ tử.

Hiện trong di tích còn có 82 tấm bia đá, trên 
dó  dược khắc tẽn của 1306 vị dã từng đồ tiến sĩ 
trong 82 kv thi từ  giữa năm 1484 và 1780. Cũng 
trôn các tâm bid lùỉy dã ghi lại người đỗ  tiè'n sĩ 
cao tuối nhất trong lịch sừ là ông Bàn Tử Quang.
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Ô ng d ỗ  tiến  sĩ khi 82 tuổi. Người trẻ nhất là 
N guyễn H iền , quê Nam Trực (Nam Định), dậu  
trạng nguyên  nảm  Đinh Mùi niên hiệu Thiên ứng 
Chính bình thứ 16 (tức năm  1247) dưới triều Trần 
Thái Tỏng khi dó  mới 13 tuổi. Từ đó Văn Miếu 
cùng Quốc Tử Giám - dược coi là trường đại học 
dầu  tiên của Việt Nam đã tồn tại d ến  th ế  kỷ 19.

Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã  được lu sửa 
nh iều  lần  vào  những  năm  1484,1511,1536, 1762, 
1785, 1805, 1863, 1888 .. Nhà tả vu và hữu vu được 
dựng  lại thời Pháp thuộc. Kỷ niệm 990 nãm  Thãng 
Long - Hà Nội, Nhà nước ta đã cho xây đựng lại 
khu Thái học và chinh trang toàn bộ cánh quan 
trong ngoài khu Văn Miếu.

Văn m iếu  - Quô”c tử giám ]à khu di tích lịch 
sử m ang d ậm  tiến 'trình văn hoá Việt Nam, bằng 
chứng về s ự  đóng  góp vào nền văn  minh mang ý 
nghĩa nhân  văn  của toàn thế  giới.

K* IIŨ




